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BÁO CÁO KẾT QUẢ BÁO CÁO KẾT QUẢ   

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNHKHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH    
 

I/ CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật xây dựng số 
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 
trình xây dựng; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP  ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi 
tiết về một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 và Thông tư số 
09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây Dựng về quy định chi tiết một số 
nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định 
06/2021/NĐ-CP; 

- Quy chuẩn quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCVN 03:2012/BXD; 

- Nhiệm vụ Khảo sát địa chất dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển bãi Xép do 
đơn vị tư vấn thiết kế Liên danh Công ty TNHH NDA Việt Nam và Công ty TNHH 
tư vấn thiết kế xây dựng RFR Pháp Việt lập tháng 8 năm 2021 được Chủ đầu tư 
phê duyệt; 

- Phương án kỹ thuật Khảo sát địa chất công trình dự án Khu biệt thự nghỉ 
dưỡng biển bãi Xép do Công ty TNHH H.2 lập và đã được Chủ đầu tư phê duyệt; 

- Hợp đồng số 02/2021/HĐTV/BX-TVKS ngày 12/9/2021 ký giữa Công ty 
Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam với Công ty TNHH H.2 về việc 
thực hiện gói thầu: Khảo sát địa chất dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển bãi Xép 
tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; 

- Các tiêu chuẩn khảo sát được áp dụng:  

+ TCVN 4419:1987 Khảo sát xây dựng - Nguyên tắc cơ bản; 

+ TCVN 9363:2012 Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng; 
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+ TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; 

+ TCVN 10304:2014 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế; 

+ TCVN 9437: 2012 Khoan thăm dò địa chất công trình; 

+ TCVN 9351:2012 Đất xây dựng. Phương pháp thí nghiệm hiện trường - 
Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT); 

+ TCVN 2683:2012 Đất xây dựng. Lấy, bao gói, vận chuyển, bảo quản mẫu; 

+ TCVN 4195:2012 Đất xây dựng. Phương pháp xác định khối lượng riêng 
trong phòng thí nghiệm; 

+ TCVN 4196:2012 Đất xây dựng. Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút 
ẩm trong phòng thí nghiệm; 

+ TCVN 4197:2012 Đất xây dựng. Phương pháp xác định giới hạn dẻo và 
giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm; 

+ TCVN 4198:2014 Đất xây dựng. Phương pháp xác định thành phần hạt 
trong phòng thí nghiệm; 

+ TCVN 4199:1995 Đất xây dựng. Phương pháp xác định sức chống cắt 
trong phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳng; 

+ TCVN 4200:2012 Đất xây dựng. Phương pháp xác định tính nén lún trong 
phòng thí nghiệm; 

+ TCVN 4202:2012 Đất xây dựng. Phương pháp xác định khối lượng thể 
tích trong phòng thí nghiệm; 

+ TCVN 8721:2012 Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất 
và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm; 

+ TCVN 8724:2012 Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời 
trong phòng thí nghiệm; 

+ ASTM D2850 - Phương pháp thí nghiệm nén 3 trục không cố kết, không 
thoát nước (UU). 

+ ASTM D4767- Phương pháp thí nghiệm nén 3 trục cố kết, không thoát 
nước (CU). 

+ ASTM D2435-1995. Phương pháp thí nghiệm nén cố kết cho đất (CV). 

+ TCVN 7572:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử; cụ thể 
gồm: 

+ TCVN 7572-5:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Xác 
định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc. 
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-TCVN 7572-7:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Xác 
định độ ẩm. 

-TCVN 7572-10:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Xác 
định cường độ nén và hệ số hóa mềm của đá gốc. 

+  TCXD 161:1987 Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng. 

+ TCVN 9153:2012 Đất cho xây dựng. Phương pháp chỉnh lý kết quả thí 
nghiệm mẫu đất. 

+ Các quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn khác có liên quan. 

II/ QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG 
TRÌNH  

II-1/ Công tác định vị điểm khoan thăm dò. 

Căn cứ tọa độ các điểm thăm dò khảo sát địa chất trên bản vẽ mặt bằng tổng 
thể định vị hố khoan khảo sát, dùng máy toàn đạc điện tử GNSS Kolida K.5Plus 2 
tần số chuyển từ bản vẽ thiết kế ra thực địa, đóng cọc đánh dấu các điểm khoan; tuy 
nhiên hầu hết các hố khoan do mặt bằng hiện trạng địa hình phức tạp, sườn dốc 
hiểm trở nên vị trí hố khoan đã được các bên thống nhất dịch chuyển ra vị trí gần 
bên với khoảng cách dịch chuyển từ 1,8m (HK8) đến 9,8m (HK6); riêng tại các hố 
khoan HK4 và HK13 sườn dốc, khá hiểm trở, phải dịch chuyển với khoảng cách từ 
12,2 - 14,8m, nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo nhiệm vụ và phương án kỹ 
thuật khảo sát (tính từ vị trí theo sơ đồ bố trí ban đầu). Sau khi kết thúc công tác thu 
thập các số liệu khảo sát, dùng máy GNSS Kolida K.5Plus 2 tần số chuyển vị trí 
điểm khoan thăm dò thực tế lên bản vẽ mặt bằng. 

- Các hố khoan khảo sát đã thực hiện được ký hiệu là HK1, HK2, HK3, 
HK4, HK5, HK6, HK7, HK8, HK9, HK10, HK11, HK12, HK13, HK14 và HK15; 
tổng cộng: 15 hố khoan. 

 - Các vị trí đo điện trở suất đã thực hiện được ký hiệu là DT1 và DT2; tổng 
cộng: 02 điểm đo.  

Bảng thống kê cao tọa độ các hố khoan và điểm đo điện trở suất đã thực 
hiện:  

Số 
TT 

 
Điểm thăm 

dò  
 

Tọa độ VN-2000, múi chiếu 30 

H (m) Ghi chú 
X (m) Y (m) 

I/    Hố khoan      
1 HK1 1514318,848 605390,573 11,75  
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Số 
TT 

 
Điểm thăm 

dò  
 

Tọa độ VN-2000, múi chiếu 30 

H (m) Ghi chú 
X (m) Y (m) 

2 HK2 1514350,069 605363,390 23,24  
3 HK3 1514343,172 605415,473 17,46  
4 HK4 1514323,553 605449,666 12,32 Điều chỉnh  
5 HK5 1514364,587 605446,378 13,78  
6 HK6 1514399,490 605418,811 20,51  
7 HK7 1514430,358 605422,425 21,94  
8 HK8 1514443,921 605391,559 31,90  
9 HK9 1514481,400 605416,400 26,20  
10 HK10 1514523,760 605404,397 28,08  
11 HK11 1514540,211 605388,164 33,59  
12 HK12 1514564,784 605393,690 31,40  
13 HK13 1514599,306 605381,371 31,77 Điều chỉnh  
14 HK14 1514656,060 605360,797 30,15  
15 HK15 1514689,103 605345,245 23,84  
I/    Đo điện trở      
1 DT1 1514335,145 605369,693 17,25  
2 DT2 1514496,638 605403,965 32,50  

  

Ghi chú:  Cao độ miệng hố khoan và điểm đo điện trở được trích từ bản đồ 1/500. 

II-2/ Công tác khoan địa chất công trình. 

- Thiết bị sử dụng: Máy khoan XY-1 và các dụng cụ, phụ tùng kèm theo. 

      - Phương pháp khoan: Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn, kết hợp 
lấy mẫu (Khoan xoay lấy mẫu, sử dụng bơm rửa bằng dung dịch sét). 

- Đường kính khoan: Đường kính khoan mở lỗ 132 mm; đường kính khoan 

kết thúc 91 mm. 

- Độ sâu khoan: Từ 5,2m (HK3) đến 15,5m (HK9 và HK11), các hố khoan 
khi kết thúc đều đã khoan lớp đá phong hóa nứt nẻ (lớp 3) là 5,0m/hố tại từng vị trí 
hố khoan. 

Trong quá trình khoan đã mô tả, theo dõi ghi chép các thông số chuyên môn 
theo quy định vào nhật ký hố khoan, đồng thời với việc lấy các loại mẫu: mẫu thí 
nghiệm cơ lý đất, thí nghiệm nén 3 trục theo sơ đồ (UU và CU) và nén cố kết 1 trục 
(CV), thực hiện thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) đối với đất; riêng đối với đá, 
lưu giữ nõn khoan; xếp mẫu vào thùng mẫu nõn khoan theo đúng thứ tự từ trên 
xuống dưới và từ trái qua phải, đánh dấu, chụp ảnh nõn khoan trước khi tiến hành 
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lấy mẫu thí nghiệm; xác định mực nước, lấy mẫu nước (nếu có) trong hố khoan. 
Khi kết thúc các công tác khoan, thu thập số liệu tại hiện trường đã lấp hố khoan 
theo quy định.  

Tổng độ sâu khoan khảo sát (15 hố ) là: 155,7m. 

Trong đó:  + Đất đá cấp I-III: 80,7m;  

+ Đất đá cấp VII–VIII: 75,0m.  

II-3/ Công tác thí nghiệm hiện trường xuyên tiêu chuẩn (SPT). 

Công tác thí nghiệm hiện trường xuyên tiêu chuẩn (SPT) đã được thực hiện 
theo tiêu chuẩn TCVN 9351:2012, bộ dụng cụ có các thông số chủ yếu như sau: 
 

- Đường kính ngoài ống mẫu chẻ : DN = 50,8mm. 

- Đường kính trong ống mẫu chẻ : DT = 34,9mm. 

- Chiều dài ống mẫu chẻ   : L = 609,0mm. 

- Chiều dài mũi đóng   : L = 57,1mm. 

- Trọng lượng qủa tạ   : QT = 63,5 kg. 

- Chiều cao tạ rơi    : H = 76 cm. 

Trong quá trình thực hiện đóng ống mẫu ngập 45cm với 3 khoảng, mỗi 
khoảng 15cm (được vạch trên cần khoan trước khi đóng tạ), đã đếm và ghi số búa 
đóng cho mỗi khoảng; hoặc đếm và ghi số búa cho khoảng xuyên sâu trong trường 
hợp đóng không ngập hết 45cm ống mẫu. Giá trị xuyên tiêu chuẩn SPT (ký hiệu là 
Nspt) được sử dụng là số búa để ống mẫu ngập 30cm cuối hoặc ghi số búa cho 
khoảng xuyên sâu.  

Khoảng cách thí nghiệm SPT: Khoảng 2,0m/lần theo địa tầng và độ sâu 
khoan.  

Tổng số thí nghiệm SPT thực hiện là: 30 lần (1- 4 lần/hố), trừ các hố khoan 
HK3, HK7 nền là đá và HK4, HK15 lẫn nhiều đá hòn, đá tảng, nên không thí 
nghiệm SPT). 

Bảng tổng hợp khối lượng khoan và thí nghiệm SPT đã thực hiện giai đoạn 
này: 

 
Số 
TT 

 
Ký hiệu 

hố 
khoan 

Độ sâu 
khoan 
(m) 

Trong đó  
Thí nghiệm 
SPT (lần) 

 
Ghi chú 

 
Đất đá 

cấp I-III 
Đá cấp  

VII -VIII 

1 HK1 8,5 3,5 5,0 2  
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Số 
TT 

 
Ký hiệu 

hố 
khoan 

Độ sâu 
khoan 
(m) 

Trong đó  
Thí nghiệm 
SPT (lần) 

 
Ghi chú 

 
Đất đá 

cấp I-III 
Đá cấp  

VII -VIII 

2 HK2 11,5 6,5 5,0 3  

3 HK3 5,2 0,2 5,0 0  

4 HK4 6,5 1,5 5,0 0  

5 HK5 7,5 2,5 5,0 1  

6 HK6 6,0 1,0 5,0 1  

7 HK7 5,5 0,5 5,0 0  

8 HK8 14,5 9,5 5,0 4  

9 HK9 15,5 10,5 5,0 4  

10 HK10 15,0 10,0 5,0 4  

11 HK11 15,5 10,5 5,0 4  

12 HK12 13,5 8,5 5,0 1  

13 HK13 15,0 10,0 5,0 4  

14 HK14 9,5 4,5 5,0 2  

15 HK15 6,5 1,5 5,0 0  

Tổng cộng  155,7 80,7 75,0 30  
 

II-4/ Công tác lấy mẫu. 

Các loại mẫu đã lấy bao gồm mẫu lưu trữ địa tầng và mẫu thí nghiệm cơ lý 
đất đá. 

+ Mẫu lưu trữ địa tầng (mẫu xem):  
Mẫu lưu trữ được lấy tại các hố khoan khảo sát, mẫu này lấy theo độ sâu, đối 

với mẫu đất được lấy để mô tả; đối với mẫu đá được lấy theo hiệp khoan được xắp 
xếp theo thứ tự độ sâu từ trên xuống dưới (đựng trong thùng gỗ chia ngăn). Trên 
hộp ghi tên công trình, địa điểm, số hiệu hố khoan và độ sâu khoan. Mỗi hố khoan 
có 1 hộp (thùng) mẫu lưu trữ nõn khoan đá.     

Tổng số thùng mẫu lưu trữ: 15 thùng;  
Toàn bộ số thùng mẫu lưu trữ trên hiện đang được lưu tại hiện trường của dự 

án.   

  + Mẫu thí nghiệm cơ lý đất, đá: 
- Mẫu đất nguyên dạng thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý thông thường và thí 

nghiệm nén 3 trục theo sơ đồ (UU và CU) và nén cố kết 1 trục (CV) được lấy trong 
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các lớp đất dính (á sét, á sét có sạn sỏi và á sét, sét) ở các hố khoan, mẫu được lấy 
bằng dụng cụ lấy mẫu với phương pháp nén tĩnh hoặc đóng tạ; mẫu đựng trong 

đoạn ống nhựa uPVC 90mm, dài khoảng 0,40m, có nắp bịt và được dán keo kín 

giữ độ ẩm;  
- Mẫu đá được lấy từ nõn khoan, với chiều dài khoảng 30-50cm/mẫu. 
Khoảng cách lấy mẫu: khoảng 2,0m/mẫu theo địa tầng và độ sâu khoan (đối 

với đất thí nghiệm thông thường), 01 mẫu thí nghiệm nén 3 trục (UU và CU) và 
nén cố kết (CV) /01lớp/hố (trừ HK3, HK4, HK7 và HK15) và 02 - 03mẫu đá /hố 
đại diện cho lớp đá phong hóa nứt nẻ.        

Tổng số mẫu cơ lý đất đá thí nghiệm là: 103 mẫu; trong đó:  
+ Mẫu đất nguyên dạng thí nghiệm 09 chỉ tiêu thông thường: 30 mẫu; 
+ Mẫu đất nguyên dạng thí nghiệm nén 3 trục theo sơ đồ UU: 13 mẫu. 
+ Mẫu đất nguyên dạng thí nghiệm nén 3 trục theo sơ đồ CU: 10 mẫu. 
+ Mẫu đất nguyên dạng thí nghiệm nén cố kết một trục (CV): 13 mẫu. 
+ Mẫu đá thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý thông thường       : 37 mẫu. 

Tất các các loại mẫu đất đá được lấy, đóng gói, dán nhãn, bảo quản và vận 
chuyển theo quy định. 

Bảng tổng hợp khối lượng mẫu thí nghiệm đã thực hiện như sau: 

 
T
T 

Ký hiệu 
hố 

khoan 

Mẫu đất 
nguyên dạng 
thí nghiệm 
các chỉ tiêu 

thông 
thường  

Mẫu đất 
nguyên dạng 
thí nghiệm  

nén  cố kết 1 
trục (CV) 

Mẫu đất nguyên dạng thí 
nghiệm nén 3 trục 

 
Mẫu đá 

  
Sơ đồ UU 

 
Sơ đồ CU 

1 HK1 2 1 1 1 2 

2 HK2 3 1 1 1 2 

3 HK3     2 

4 HK4     3 

5 HK5 1 1 1  3 

6 HK6 1 1 1  3 

7 HK7 0    3 

8 HK8 4 1 1 1 3 

9 HK9 4 2 2 2 3 

10 HK10 4 1 1 1 3 

11 HK11 4 2 2 2 2 
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T
T 

Ký hiệu 
hố 

khoan 

Mẫu đất 
nguyên dạng 
thí nghiệm 
các chỉ tiêu 

thông 
thường  

Mẫu đất 
nguyên dạng 
thí nghiệm  

nén  cố kết 1 
trục (CV) 

Mẫu đất nguyên dạng thí 
nghiệm nén 3 trục 

 
Mẫu đá 

  
Sơ đồ UU 

 
Sơ đồ CU 

12 HK12 1 1 1  2 

13 HK13 4 1 1 1 2 

14 HK14 2 1 1 1 2 

15 HK15     2 

Tổng cộng  30 13 13 10 37 
 

II-5/ Công tác thí nghiệm mẫu trong phòng. 

Phương pháp, quy trình thí nghiệm mẫu được thực hiện theo quy trình, quy 
phạm, TCVN hiện hành, cụ thể như sau:   

- Mẫu đất nguyên dạng thí nghiệm và xác định các chỉ tiêu gồm:  

STT Chỉ tiêu  
Ký 

hiệu 
Đơn vị Ghi chú 

1 Thành phần hạt P %   

2 Độ ẩm tự nhiên W %  

3 Khối lượng riêng  g/cm3  

4 Khối lượng thể tích tự nhiên w g/cm3  

5 Khối lượng thể tích khô c g/cm3  

6 Hệ số rỗng tự nhiên e0   

7 Độ rỗng n %  

8 Mức độ bão hoà nước G %  

9 Giới hạn chảy WL %  

10 Giới hạn dẻo WP %  

11 Chỉ số dẻo IP %  

12 Chỉ số sệt IS   

13 Góc ma sát trong  độ, phút  
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STT Chỉ tiêu  
Ký 

hiệu 
Đơn vị Ghi chú 

14 Lực dính kết C kPa  

15 Hệ số nén lún a1-2 mm2/N  

16 
Áp lực tính toán quy ước 
(b=1m, h=2m) 

R0 kPa R0=(A*b + B*h)*w + C*D

17 Modun biến dạng  E1-2 kPa 
TN mẫu và tính theo e0 

 
 

- Mẫu đất nguyên dạng thí nghiệm nén cố kết một trục (CV) gồm các chỉ 
tiêu: 

 Mẫu nén một trục cố kết không nở hông (CV) nhằm xác định các chỉ số: Áp 
lực tiền cố kết Pc, Chỉ số nén cố kết Cc, Chỉ số nén lún CR, Hệ số cố kết Cv, Hệ số 
biến đổi thể tích Mv và Hệ số thấm cố kết Kv. 

- Mẫu đất nguyên dạng thí nghiệm nén 3 trục cố kết - không thoát nước (CU) 
xác định các chỉ tiêu gồm:  

ST
T 

Chỉ tiêu  Ký hiệu Đơn vị Ghi chú 

1 Lực dính kết tổng Cu kPa 
Sức chống cắt cố kết không 
thoát nước tổng 

2 Lực dính kết hữu hiệu Cu’ kPa 
Sức chống cắt cố kết – 
không thoát nước hữu hiệu 

3 Góc ma sát trong tổng u Độ, phút  

4 Góc ma sát trong hữu hiệu u’ Độ, phút  
 

- Mẫu đất nguyên dạng thí nghiệm nén 3 trục không cố kết - không thoát 
nước (UU) xác định các chỉ tiêu gồm:  

STT Chỉ tiêu  Ký hiệu Đơn vị Ghi chú 

1 
Lực dính kết không cố kết 
– không thoát nước  

Cu kPa 
Sức chống cắt không cố 
kết – không thoát nước  

2 Góc ma sát trong  u Độ, phút  
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- Mẫu đá đã thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý gồm: 

TT Chỉ tiêu  Ký hiệu Đơn vị Ghi chú 

1 Độ ẩm tự nhiên  W %  

2 Khối lượng thể tích khô vk g/cm3  

3 Khối lượng riêng a g/cm3 
4 Độ hút nước W % 
5  Độ rỗng  n’ % 
6 Hệ số hoá mềm KM  
7 Cường độ kháng nén ở trạng thái khô R’N kPa 
8 Cường độ kháng nén ở trạng thái bão hoà RN kPa 

           

* Phòng thí nghiệm sử dụng: 

 Tất cả các loại mẫu đất, đá thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý thông thường và thí 
nghiệm nén 3 trục theo sơ đồ (UU và CU) và nén cố kết 1 trục (CV) đều được phân 
tích tại Phòng Thí nghiệm - LAS XD 290 thuộc Liên hiệp địa chất công trình – Xây 
dựng và Môi trường. 

II-6/ Công tác đo điện trở suất của đất (Đo sâu điện đối xứng điện trở) 

- Thiết bị sử dụng: Sử dụng máy thăm dò điện một chiều, số hiệu ES2 và các 
phụ tùng thiết bị kèm theo như pin, tời, dây dẫn, cực và đồng hồ đo dòng...  

- Đo theo hệ thiết bị Schlumberger. Kích thước thiết bị đo điện được chọn 
AB/2max= 60,0m, MN/2max= 4,0m, độ sâu nghiên đến 15,0m, cụ thể: 

Bảng 1. Cự ly thiết bị Schlumberger 

TT AB/2 MN/2 K 
1 1.5 0.5 6.3 
2 2.5 0.5 18.8 
3 3 1 12.6 
4 4.5 1.5 18.8 
5 7.5 1.5 56.5 
6 10.5 1.5 113.1 
7 13.5 1.5 188.5 
8 16.5 1.5 282.7 
9 19.5 1.5 395.8 
10 22.5 1.5 527.8 
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11 26 2 527.8 
12 30 2 703.7 

 

Tại mỗi cự ly, giá trị đo được tính theo công thức: ρK = K ΔU/I, trong đó: 

+ ρK (Ωm): Điện trở suất biểu kiến 

+ K: hệ số thiết bị 

+ ΔU(mV): hiệu điện thế giữa  hai điện cực thu 

+ I(mA): dòng phát xuống đất 

Số lượng điểm đo: 02 vị trí đo, ký hiệu điểm đo DT1 và DT2 

III/ KHÁI QUÁT VỀ VỊ TRÍ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC KHẢO 
SÁT VÀ ĐẶC ĐIỂM, QUY MÔ, TÍNH CHẤT CỦA CÔNG TRÌNH 

III-1/ Vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát. 

 III-1a/ Vị trí khu vực khảo sát: 

 Vị trí khu vực khảo sát địa chất công trình - Dự án Khu biệt thự nghĩ dưỡng 
biển Bãi Xép thuộc khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định.  

 

(Xem sơ đồ vị trí hố khoan thăm dò kèm theo) 

III-1b/ Điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát: 

- Về địa hình khu vực khảo sát nằm bên sườn núi Tóp Vung (phía Tây Nam), 
có địa hình núi cao, sườn dốc và bị phân cách bởi các khe rãnh, suối; hiện khu vực 
chủ yếu là cây bụi rậm, bụi gai xen lẫn cây bạch đàn,… tuy nhiên một phần nhỏ 
khu đất (phía Nam) có một vài nhà dân đã được dỡ bỏ và trồng một số cây ăn trái 
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như xoài, mít,… Mặt khác do bề mặt địa hình thuộc sườn núi dốc, có cao độ dốc từ 
Tây sang Đông và từ Bắc vào Nam và có độ chênh cao khá lớn.  

- Về địa mạo, khu vực thuộc kiểu địa hình bào mòn rửa trôi; sản phẩm địa 
chất tạo nên kiểu địa hình này là các thành tạo có nguồn gốc lũ tích, sườn tích và 
phong hoá tàn tích phủ trên nền đá gốc.  

Nhìn chung, điều kiện địa hình, địa mạo khu vực dự án rất không được thuận 
lợi cho công tác xây dựng vì phải cải tạo mặt bằng với khối lượng khá lớn, gia cố 
mái taluy để chống hiện tượng xói lở và trượt lở đất đá; tuy nhiên có điều kiện giao 
thông tương đối thuận tiện vì dự án nằm ngay sát quốc lộ 1D. 

III-2/ Đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình. 

Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, khu vực Dự án 
có diện tích khoảng 27.000m2 thuộc phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, với các 
chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc như sau:  

Tổng diện tích dự án 27.000m2.  

- Tổng diện tích đất xây dựng công trình: 6.739,40m2.  

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 10.831m2. 

 - Mật độ xây dựng toàn khu: 24,96%. 

- Tầng cao xây dựng: Các căn Biệt thự du lịch, Nhà đón tiếp khách 02 tầng; 
các hạng mục còn lại 01 tầng. 

 - Hệ số sử dụng đất toàn khu: 0,40 lần. 

 - Chỉ giới xây dựng: Lùi 5m so với hành lang bảo vệ an toàn giao thông 
đường bộ quốc lộ 1D. 

IV/ KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN 

- Công tác khảo sát đã được tiến hành gồm: Khoan thăm dò xác định địa 
tầng, ranh giới các lớp đất đá; thí nghiệm hiện trường xuyên tiêu chuẩn (SPT); lấy 
và thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý mẫu đất, đá các loại.  

- Khối lượng công tác khảo sát đã thực hiện được thống kê ở bảng sau: 

T
T 

Nội dung công việc Đơn vị

Khối lượng 

Ghi chú Phươn
g án 

Thực 
hiện 

Tăng 
(+)/ 

giảm (-)

  Công tác hiện trường       

1 Xác định vị trí điểm thăm dò điểm 17 17 0  
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T
T 

Nội dung công việc Đơn vị

Khối lượng 

Ghi chú Phươn
g án 

Thực 
hiện 

Tăng 
(+)/ 

giảm (-)

2 
Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu 
trên cạn, cấp đất đá I-III 

m 150,0 80,7  -69,3 Địa tầng 
thực tế các 
hố khoan 
gặp đá  sớm  
hơn dự kiến

3 
Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu 
trên cạn, đá cấp VII -VIII 

m 75,0 75,0 0,0 

4 
Công tác bơm cấp nước phục vụ cho 
khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu 
trên cạn, cấp đất đá I-III 

m 150,0 80,7  -69,3 
 

5 
Công tác bơm cấp nước phục vụ cho 
khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu 
trên cạn, đá cấp VII -VIII 

m 75,0 75,0 0,0 
 

6 
 Thí nghiệm hiện trường xuyên tiêu 
chuẩn (SPT), cấp đất đá I-III 

lần 75 30 -45 
Khoảng 
2m/lần 

7 
Thăm dò địa vật lý, bằng phương pháp 
đo sâu điện, cấp địa hình III-IV   

 1 quan 
sát 

2 2 0 
 Điểm đo 
điện trở  

8  Đo mực nước ngầm hố khoan sau 24h 
hố 

khoan 
15 0 -15 

 Không gặp 
nước ngầm  

Công tác thí nghiệm trong phòng        

1 
Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý mẫu 
đất ở trong phòng  

mẫu  75  30 -45 
mẫu trong 
đất dính  

 - Thành phần hạt  

chỉ 
tiêu 

 

75 30 -45  

 - Độ ẩm  75 30 -45  

 - Khối lượng riêng 75 30 -45  
Theo địa 
tầng thực tế 

 - Khối lượng thể tích (dung trọng) 35 30 -5 

 - Giới hạn dẻo, giới hạn chảy  35 30 -5 

 - Hệ số nén lún không nở hông  35 30 -5 

 - Sức chống cắt trên máy cắt phẳng  35 30 -5 

 - Xác định góc nghỉ tự nhiên đất rời  40 0 -40  

2 
Thí nghiệm nén 1 trục - không nở 
hông (nén cố kết 1 trục CV).  

chỉ 
tiêu 

15 13 -2 
Theo địa 

tầng thực tế 

3 Thí nghiệm nén 3 trục trong phòng:       
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T
T 

Nội dung công việc Đơn vị

Khối lượng 

Ghi chú Phươn
g án 

Thực 
hiện 

Tăng 
(+)/ 

giảm (-)

 
 - Xác định sức chống cắt  của đất  
(theo sơ đồ UU)  

chỉ 
tiêu 

15 13 -2 
 

Theo địa 
tầng thực tế 

 
- Xác định sức chống cắt  của đất  
(theo sơ đồ CU)  

chỉ 
tiêu 

15 10 -5 

4 
 Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý thông 
thường của mẫu đá trong phòng thí 
nghiệm  

mẫu 38 37 -1 

 

2-3mẫu/hố 

 

Ghi chú:  Khối lượng thực tế thực hiện thay đổi đáng kể so với nhiệm vụ và 
phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt, do địa tầng thực tế các hố khoan khác 
nhiều so với dự kiến ban đầu (đặc biệt là độ sâu gặp đá rất nông 0,2 – 10,5m/hố 
(NVKS: 10m/hố gặp đá) và với độ sâu khoan 5,2 - 15,5m/hố chưa gặp nước dưới 
đất nên thí nghiệm mẫu nước không thực hiện. Vì vậy khối lượng mét khoan (đất), 
mẫu đất nguyên dạng, thí nghiệm các loại, mẫu đá và thí nghiệm SPT đã được thực 
hiện theo như bảng trên. 

V/ KẾT QUẢ, SỐ LIỆU KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH SAU KHI 
THÍ NGHIỆM, PHÂN TÍCH 

V-1/ Đánh giá điều kiện cấu trúc địa chất khu vực. 

Theo các tài liệu nghiên cứu địa chất đã có và Bản đồ địa chất - khoáng sản 
tỉnh Bình Định, tỷ lệ 50.000 được biên hội theo bản đồ địa chất - khoáng sản tỷ lệ 
1: 50.000 và Bản đồ - địa chất - khoáng sản tỷ lệ 1: 200.000. Cấu trúc địa chất khu 
vực bao gồm phần đá nền và lớp phủ Đệ Tứ như sau:  

 

V-1a/ Phần đá nền:  

Phần đá nền là các đá magma xâm nhập phức hệ Vân canh (G/T2vc); gồm có:  

- Các pha đá mạch (G1/T2vc) và (G/T2vc): Granit aplit và Pegmatit;  

- Pha 2 (G/T2vc2): Granit, granosyenit hạt nhỏ; 

- Pha 1 (G/T2vc1): Grannit biotit, granosyenit hạt vừa đến lớn. 

Trong phạm vi khảo sát, với độ sâu đã khoan 5,2m- 15,5m/hố thì các hố 
khoan đã bắt gặp và đều khoan vào lớp đá này là 5,0m/hố.       
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V-1b/ Lớp phủ Đệ Tứ: 

Lớp phủ Đệ tứ là sản phẩm phong hóa của các đá magma xâm nhập thuộc 
Phức hệ Vân Canh (G/T2vc) tạo ra các thành tạo của các đới eluvi, deluvi và đới 
proluvi, cụ thể như sau:  

- Thành tạo phong hoá tàn tích (elQ): Là sản phẩm phong hoá tại chỗ của đá 
nền tạo ra đới eluvi đặc thù. Đới này còn giữ được hình dáng, cấu trúc của đá gốc 
nhưng tính chất cơ lý suy giảm rất nhiều; thành phần chủ yếu là á sét, sét, á sét có 
sạn sỏi, á cát, á cát sạn sỏi; màu xám nâu, nâu sẫm, phớt vàng, xám xanh, nâu đỏ 
loang lổ. 

- Thành tạo sườn tích, lũ tích (dl, pr)Q: Các thành tạo này có diện phân bố 
trên các sườn đồi thoải hoặc thung lũng, khe suối; thành phần chủ yếu là á sét, sét, á 
cát chứa dăm sạn, đá cuội, tảng lăn. 

Đối tượng khảo sát địa chất công trình của khu vực này chủ yếu là thành tạo 
phong hóa tàn tích và đá phong hoá nứt nẻ ở các mức độ khác nhau (đá nền).  

Đánh giá chung điều kiện cấu trúc địa chất ở khu vực là không được thuận 
lợi cho công tác xây dựng. 

V-2/ Đánh giá điều kiện địa tầng và tính chất cơ lý đất. 

Qua kết quả khảo sát hiện trường và thí nghiệm mẫu trong phòng cho thấy 
đất, đá tại khu vực khảo sát thuộc đất dính (á sét, á sét có sạn sỏi và sét) và đá 
phong hoá nứt nẻ ở các mức độ khác nhau, nên việc phân loại đất đá nền được xác 
định theo thành phần hạt, chỉ số dẻo, trạng thái của đất đá trong phòng thí nghiệm, 
kết hợp với mô tả quan sát địa chất được lộ ra ở các taluy, trên bề mặt hiện trạng 
của khu vực khảo sát.   

Căn cứ vào kết quả 15 hố khoan đã được bố trí trên, với độ sâu khoan từ 
5,2m đến 15,5m/hố đã thành lập được các mặt cắt địa chất công trình của Dự án.  

Trong phạm vi khảo sát theo điều kiện hình thành và căn cứ vào kết quả 
khoan khảo sát tại hiện trường và thí nghiệm mẫu cơ lý đất trong phòng, chúng tôi 
thống nhất tên gọi và ký hiệu đất đá nền tại thời điểm khảo sát, theo thứ tự từ trên 
xuống dưới bao gồm các lớp sau :  

  + Lớp 1: Á sét, á sét có sạn sỏi - ký hiệu (1). 

  + Lớp 2: Á sét, sét - ký hiệu (2)  

  + Lớp 3: Đá phong hóa nứt nẻ - ký hiệu (3). 

Chi tiết địa tầng, tính chất cơ lý của các lớp đất đá cụ thể như sau: 

V-2a/ Lớp 1: Á sét, á sét có sạn sỏi 
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 Lớp này được ký hiệu là (1) trên các trụ và mặt cắt địa chất; diện phân bố 
tương đối đều khắp trong phạm vi khảo sát (chủ yếu ở khu vực phía Bắc) của dự 
án, bắt gặp tại các hố khoan (từ HK8 đến HK15), cá biệt tại HK2 (phía Nam); lớp 
này nằm lộ ngay trên bề mặt hiện trạng, có bề dày biến đổi từ 1,5m (HK15) đến 
5,5m (HK12), trung bình 3,7m.  

Thành phần chủ yếu là á sét, á sét có sạn sỏi; đôi chỗ lẫn đá hòn, đá tảng với 
các kích thước khác nhau; màu xám nâu, nâu sẫm, xám phớt vàng và đốm đỏ; đôi 
chỗ có màu xám đen, xám nâu. Đất ẩm ít đến ẩm, trạng thái dẻo cứng - cứng, cá 
biệt rất cứng; giá trị Nspt = 16 - >50. 

Lớp này là lớp bề mặt có thể được tạo nên từ trước đây (trong quá trình cải 
tạo, làm đường QL 1D) từ lâu, nên đất đá phần nào đã tự làm chặt bản thân sau 
khoảng thời gian khá dài; kết quả thu thập tại hiện trường cho thấy bề mặt lớp đôi 
chỗ lẫn đá hòn, đá tảng với nhiều kích thước rất khác nhau…. với bề dày biến đổi 
nhiều tùy thuộc vào bề mặt địa hình từng vị trí hố khoan.  

 Giá trị trung bình các chỉ tiêu cơ lý chủ yếu của lớp như sau:  

- Độ ẩm tự nhiên (W)    : 22,8 % 

- Khối lượng riêng ()    : 2,68 g/cm3 

- Khối lượng thể tích tự nhiên (w)  : 1,95 g/cm3 

- Khối lượng thể tích khô (c)    : 1,59 g/cm3 

- Hệ số rỗng tự  nhiên (eo)    : 0,686  

- Góc ma sát trong ()    : 190 03’ 

- Lực dính kết (C)     : 17,72 kPa 

- Hệ số nén lún (a1-2)    : 0,268 mm2/N   

- Modun biến dạng (E1-2)     : 16.850 kPa (Tính chuyển theo 
e0) 

- Áp lực tính toán quy ước R0 (b=1, h=2)  : 220 kPa  

+ Giá trị trung bình các chỉ tiêu cơ lý thí nghiệm nén cố kết 1 trục (CV) của 
lớp như sau:  

- Áp lực tiền cố kết (Pc)    : 0,69 kG/cm2 

- Chỉ số nén cố kết (Cc)    : 0,170 

- Chỉ số nén lún (CR)    : 0,100 

- Hệ số cố kết (Cv x 10-3)    : 0,399 cm2/s 

- Hệ số thấm cố kết (kv x 10-7)   : 0,035 cm/s 
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- Hệ số biến đổi thể tích (Mv)   : 0,010 kG/cm2 

+ Giá trị trung bình các chỉ tiêu thí nghiệm nén ba trục (CU) của lớp như sau:  

- Lực dính kết tổng (Cu)     : 30,35 kPa 

- Lực dính kết hữu hiệu (Cu’)   : 28,52 kPa 

- Góc ma sát trong tổng (u)   : 24004’  

- Góc ma sát trong hữu hiệu (u’)  : 26043’  

+ Giá trị trung bình các chỉ tiêu thí nghiệm nén ba trục (UU) của lớp như sau:  

- Lực dính kết (Cu)     : 54,84 kPa 

- Góc ma sát trong (u)    : 4049’  

V-2.b/ Lớp 2: Á sét, sét 

Lớp này được ký hiệu là (2) trên trụ và mặt cắt địa chất công trình; diện phân 
bố  tương đối đều khắp trong phạm vi khảo sát và lớp này bắt gặp tại các hố khoan 
(từ HK1 đến HK13), trừ các hố khoan HK14 và HK15 là không bắt gặp; với bề dày 
biến đổi từ 0,2m (HK3) đến 7,0m (HK9), trung bình 3,6m. Ở khu vực phía Nam 
của dự án, lớp này nằm ngay trên bề mặt địa hình hiện trạng và bắt gặp tại các hố 
khoan (từ HK1 đến HK7, trừ HK2).   

Thành phần chủ yếu là hạt cát lẫn bụi sét và ít sạn sỏi. Đất có màu xám, xám 
nâu nâu sẫm và xám phớt vàng xuống dưới xám vàng, xám trắng, nâu đỏ loang lổ; 
đôi chỗ lẫn mảnh vỡ của đá, đá hòn, tảng sót của đá gốc do phong hóa chưa triệt để 
của đá gốc còn sót lại; kết qủa thu thập tại hiện trường cho thấy bề mặt địa hình ở 
khu vực phía Nam của dự án, đôi chỗ đá hòn, đá tảng với nhiều kích thước rất khác 
nhau thường tồn tại ở trên mặt, ở các khe rãnh, sườn núi…. với bề dày biến đổi 
nhiều tùy thuộc vào bề mặt địa hình từng vị trí khảo sát.  

Đất ẩm, trạng thái dẻo cứng - cứng, đôi chỗ rất cứng; giá trị Nspt = 12 - >50. 

 Giá trị trung bình các chỉ tiêu cơ lý chủ yếu của lớp như sau:  

- Độ ẩm tự nhiên (W)    : 23,3 % 

- Khối lượng riêng ()    : 2,69 g/cm3 

- Khối lượng thể tích tự nhiên (w)  : 1,94 g/cm3 

- Khối lượng thể tích khô (c)    : 1,58 g/cm3 

- Hệ số rỗng tự  nhiên (eo)    : 0,706  

- Góc ma sát trong ()    : 180 49’ 

- Lực dính kết (C)     : 20,02 kPa 
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- Hệ số nén lún (a1-2)    : 0,261 mm2/N   

- Modun biến dạng (E1-2)     : 17.102 kPa (Tính chuyển theo 
e0) 

- Áp lực tính toán quy ước R0 (b=1, h=2)  : 229 kPa  

+ Giá trị trung bình các chỉ tiêu cơ lý thí nghiệm nén cố kết 1 trục (CV) của 
lớp như sau:  

- Áp lực tiền cố kết (Pc)    : 0,85 kG/cm2 

- Chỉ số nén cố kết (Cc)    : 0,152 

- Chỉ số nén lún (CR)    : 0,088 

- Hệ số cố kết (Cv x 10-3)    : 0,415 cm2/s 

- Hệ số thấm cố kết (kv x 10-7)   : 0,032 cm/s 

- Hệ số biến đổi thể tích (Mv)   : 0,009 kG/cm2 

+ Giá trị trung bình các chỉ tiêu thí nghiệm nén ba trục (CU) của lớp như sau:  

- Lực dính kết tổng (Cu)     : 30,39 kPa 

- Lực dính kết hữu hiệu (Cu’)   : 28,07 kPa 

- Góc ma sát trong tổng (u)   : 21050’  

- Góc ma sát trong hữu hiệu (u’)  : 24028’  

+ Giá trị trung bình các chỉ tiêu thí nghiệm nén ba trục (UU) của lớp như sau:  

- Lực dính kết (Cu)     : 74,15 kPa 

- Góc ma sát trong (u)    : 5008’  

V-2.c/ Lớp 3: Đá phong hóa nứt nẻ  

Lớp này được ký hiệu là (3) trên trụ và mặt cắt địa chất công trình; xuất hiện 
đều khắp trong phạm vi khảo sát, bắt gặp ở tất cả các hố khoan (từ HK1 đến 
HK15). Với độ sâu khoan 5,2 - 15,5m/hố, độ sâu gặp mặt lớp (đá) ở các hố khoan 
biến đổi từ 0,2m (HK3) đến 10,5m (HK9 và HK11) và đều đã khoan vào lớp đá này 
là 5,0m/hố, bề dày lớp chưa được xác định và đều kết thúc đang trong lớp này; đá 
có màu xám, xám vàng, vàng nhạt xuống dưới màu xám xanh, xám trắng và xám 
phớt hồng. 

Trong phạm vi khảo sát, mức độ nứt nẻ của đá khác nhau cả về diện và chiều 
sâu, cụ thể như sau:  
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 + Phần đầu lớp đá phong hoá nứt nẻ rất mạnh (độ sâu từ 0,2 - 3,5m) lõi 
khoan bị dập vỡ, tỷ lệ RQD = 0 - 12% (HK3, HK6, HK7 và HK15) và độ sâu từ 4,5 
- 12,5m, tỷ lệ RQD = 0 - 20 % (HK2, HK8, HK10, HK11, HK12 và HK14).  

 + Đá phong hóa nứt nẻ mạnh (độ sâu từ 2,2 - 3,2m), tỷ lệ RQD = 25% 
(HK3), (độ sâu từ 10,5- 12,5m), tỷ lệ RQD = 25- 45% (HK9) đến (độ sâu từ 6,5 - 
9,5m), tỷ lệ RQD = 38 - 45% (HK14) và (độ sâu từ 11,5 - 12,5m), tỷ lệ RQD = 
45% (HK12).  

 + Đá phong hóa nứt nẻ trung bình (độ sâu từ 3,2 – 5,2m), tỷ lệ RQD = 50 – 
55% (HK3) đến (độ sâu từ 12,0 – 15,5m), tỷ lệ RQD = 50 - 75% (HK9 và HK10).   

 + Đá phong hóa nứt nẻ ít (độ sâu từ 13,5 – 14,5m), tỷ lệ RQD = 85% 
(HK11).   

 Do đá phong hoá nứt nẻ ở các mức độ khác nhau, nên kết quả mẫu đá thí 
nghiệm có cường độ kháng nén cũng bị biến động theo. Đá cứng, hầu hết các hố 
khoan đều thuộc loại đá bền; riêng các hố khoan (HK1, HK5, HK8 và HK10) thuộc 
đá bền vừa đến đá bền, trung bình thuộc đá bền.    

Giá trị trung bình các chỉ tiêu cơ lý mẫu đá chủ yếu của lớp như sau:  

- Độ ẩm (W)      : 0,41 % 

- Khối lượng thể tích tự nhiên (tn)     : 2,577 g/cm3 

- Khối lượng thể tích khô (vk)     : 2,568 g/cm3 

- Khối lượng riêng (a)     : 2,80 g/cm3 

- Hệ số hóa mềm (KM)     : 0,97 

- Cường độ kháng nén ở trạng thái khô (R’N)    : 83.027 kPa 

- Cường độ kháng nén ở trạng thái bão hoà (RN)   : 80.859 kPa 

  Đá có tính chất cơ lý rất tốt. 

Chi tiết địa tầng và tính chất cơ lý đất, đá đề nghị xem trụ địa tầng hố khoan 
từ HK1 đến HK15; các mặt cắt địa chất công trình; bảng tổng hợp kết quả thí 
nghiệm tính chất cơ lý các lớp đất, đá, thí nghiệm nén cố kết (CV) và thí nghiệm 
nén 3 trục (CU và UU) và bảng tổng hợp, các biểu bảng thí nghiệm trong phòng 
kèm theo. 

BẢNG TỔNG HỢP TÍNH CHẤT CƠ LÝ CÁC LỚP ĐẤT, ĐÁ  
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TT Các chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị 

Lớp 1 
Á sét, á 
sét có  
sạn sỏi 

(1) 

Lớp 2 
Á sét,  sét

(2) 
 

Lớp 3 
Đá PH 

hóa nứt 
nẻ 
(3) 

1 Thành phần hạt 
       Hạt sạn sỏi 
       Hạt cát 
       Hạt bụi 
       Hạt sét 

 
PZ 
PC 
PB 
PS

 
% 
% 
% 
% 

 
13,9 
50,9 
16,4 
18,8 

 
9,6 
51,3 
16,6 
22,5 

 

2 Độ ẩm tự nhiên W % 22.8 23,3 0,41 
3 Khối lượng riêng   g/cm3 2,68 2,69  
4 K.L thể tích tự nhiên W g/cm3 1,95 1,94  
5 K.L thể tích khô C g/cm3 1,59 1,58  
6 Hệ số rỗng tự nhiên eo  0,686 0,706  
7 Độ rỗng n % 41 41  
8 Mức độ bão hoà nước G % 89 88  
9 Giới hạn chảy WL % 31,60 32,81  
10 Giới hạn dẻo WP % 19,25 19,87  
11 Chỉ số dẻo IP % 12,35 12,94  
12 Chỉ số sệt  Is  0,29 0,27  
13 Góc ma sát trong  độ, phút 19003’ 18049’  
14 Lực dính kết C kPa 17,72 20,02  
15 Hệ số nén lún a1-2 mm2/N 0,268 0,261  
16 Giá trị xuyên tiêu chuẩn Nspt Búa 16- >50 12 - >50  
17 Khối lượng thể tích tự nhiên  tn g/cm3   2,577 
18 Khối lượng thể tích khô vk g/cm3   2,568 
19 Khối lượng riêng a g/cm3   2,80 
20 Độ hút nước  W %   0,65 
21 Hệ số hoá mềm  KM    0,97 
22 Độ rỗng  n’    8,25 
23 Độ bão hoà   G'    12,59 
24 Cường độ kháng nén hiệu 

chỉnh ở trạng thái khô 
 

R’
N

 
kPa 

   
83.027 

25  Cường độ kháng nén hiệu 
chỉnh ở trạng thái bão hoà 

 
RN

 
kPa 

   
80.859 

26 Modun biến dạng E1-2 kPa 16.850 17.102  
27 Áp lực tính toán quy ước  

(b=1, h=2) 
R0 kPa 

 

220 
 

229  
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BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ LÝ MẪU NÉN CỐ KẾT 1 TRỤC (CV) 
VÀ  THÍ NGHIỆM NÉN 3 TRỤC (sơ đồ UU và CU)  

LỚP (1) và (2) 

S
T
T 

Chỉ tiêu  Ký hiệu Đơn vị 

Lớp 1  
Á  sét, á 

sét có sạn 
sỏi (1) 

Lớp 2  
Á  sét, 

sét  
(2) 

Ghi chú 

1 Thí nghiệm nén cố kết 1 trục (sơ đồ CV)    

- Áp lực tiền cố kết  PC kG/cm2 0,69 0,85  
 
Nén cố kết 
1 trục – 
không nở 
hông (CV)  

- Chỉ số nén cố kết  CC  0,170 0,152 

- Chỉ số nén lún  CR  0,100 0,088 

- Hệ số cố kết  (Cv x10-3) cm2/s 0,399 0,415 

- Hệ số thấm cố kết (kv x10-7) cm/s 0,035 0,032 

- Hệ số biến đổi thể tích MV kG/cm2 0,010 0,009 

2 Thí nghiệm nén 3 trục (sơ đồ CU)      

- Lực dính kết tổng Cu kPa 30,35 30,39   
Nén 3 trục 
cố kết - 
không 
thoát nước 
(CU)   

- Lực dính kết hữu hiệu Cu’ kPa 28,52 28,07 

- Góc ma sát trong tổng u Độ, phút 24004’ 21050’ 

- Góc ma sát trong hữu hiệu u’ Độ, phút 26043’ 24028’ 

3 Thí nghiệm nén 3 trục (sơ đồ UU)      

- Lực dính kết ( Cu) kPa 54,84 74,15  Nén 3 trục 
không cố 
kết - không 
thoát nước 
(UU)   

- Góc ma sát trong  (u) Độ 4049’ 5008’ 

 

V-3/ Đánh giá điều kiện nước ngầm và hiện tượng địa chất vật lý. 

 + Nước mặt: Tại thời điểm khảo sát, nước mặt không tồn tại trong khu vực 
khảo sát và chỉ tồn tại tạm thời vào mùa mưa, nước chảy theo các khe rãnh, miền tụ 
thủy thấp rồi chảy xuống theo hệ thống khe, rãnh, cống thoát nước khu vực của dự 
án.  

 + Nước dưới đất: Trong phạm vi ở thời điểm khảo sát, với độ sâu thăm dò 
5,2m – 15,5m/hố, các hố khoan đều không bắt gặp nước dưới đất.  

 Trong khu vực tại thời điểm khảo sát nước dưới đất nằm sâu không ảnh 
hưởng đến nền móng công trình; tuy nhiên vào mùa mưa bão nước mặt có khả năng 



Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.     

Báo cáo kết quả khảo sát 
địa chất công trình

 

 

 
 

CÔNG TY TNHH H.2 
Add: Lô 03, khu BA1, KĐT xanh Vũng Chua, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Tel: 0913.492.099 - 0905.838.199;  Email: h2co.ltd@gmail.com; website: www.h2.com.vn                22 

gây nên các hiện tượng xói mòn, sạt lở đất đá (nhất là khu vực có sườn dốc) và ảnh 
hưởng đến khu vực xây dựng công trình.  

V-4/ Đánh giá các hiện tượng địa chất vật lý, địa chất động lực. 

Khu vực khảo sát có những hiện tượng địa chất vật lý bất lợi cho công trình     
như hiện tượng xâm thực, xói mòn mạnh của dòng chảy nước mặt vào mùa mưa, 
hiện tượng trượt lở đất và đá lăn, nhất là các khu vực thuộc hình thái xâm thực s-
ườn rửa trôi và các hiện tượng như lún sụt khi chất tải, sập lở khi đào hố móng; 
ngoài ra cần chú ý tác động của gió trong mùa mưa bão và tác hại bão lớn hàng 
năm, hiện tượng lũ quét, lũ ống có thể có; nên cần lưu ý các hiện tượng này để thiết 
kế có những giải pháp thích hợp. 

Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2009/BXD - Số liệu điều kiện 
tự nhiên dùng trong xây dựng, khu vực khảo sát thuộc TP Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định, vùng này có đỉnh gia tốc nền tham chiếu trên nền loại A là 0,9228 m/s2 
(phường Lê Lợi), khu vực nằm trong vùng có cấp động đất cấp VII (theo thang 
MSK – 64).  

V-5/ Phân tích số liệu, đánh giá kết quả đo điện trở suất. 

         V-5a/ Công tác đo điện trở suất:  

 Được tiến hành tại 02 vị trí (DT1 và DT2) đặc trưng cho khu vực của Dự án. 
Số liệu thu thập được biên tập trên Excel; giải đoán tài liệu đo và xử lý, phân tích 
bằng phần mềm IPI2win. 

Qua phân tích kết quả đo, xử lý và tổng hợp tài liệu đo sâu điện trở đối xứng, 
chúng tôi chia đồ thị đường cong đo điện trở suất thành 7 lớp (theo giá trị điện trở 
suất) và thể hiện giá trị tại các độ sâu 1m, 2m, 4m, 6m, 8m, 10m 15m. Nhìn chung, 
tại vị trí các điểm đo có giá trị điện trở suất tương đối cao, biến đổi nhiều; tuy nhiên 
còn tùy thuộc vào vị trí từng điểm đo (giá trị điện trở suất thấp nhất là 57Ωm, cao 
nhất 6519Ωm, trung bình 802Ωm). Trong các lớp trên thì có các (từ lớp 1 đến lớp 
4, 5); có thành phần chủ yếu là hạt cát lẫn bụi sét và sạn sỏi, đôi chỗ lẫn đá hòn, 
tảng sót (á sét, á sét có sạn sỏi) có giá trị điện trở suất thấp nhất tương ứng ở độ sâu 
từ 0,0m đến 6,0m (DT1) và ở độ sâu từ 0,0m đến 8,0m tại DT2 (tính từ mặt đất tự 
nhiên); cụ thể đối với từng vị trí điểm đo như sau:  

V-5b/ Kết quả đo điện trở suất:  

- Điểm đo DT1, giá trị điện trở suất thấp nhất từ 57,0 ÷ 130Ωm (từ lớp 1 đến 
lớp 4), tương ứng độ sâu từ 0,0m đến 6,0m. 
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- Điểm đo DT2, giá trị điện trở suất thấp nhất từ 116 ÷ 289Ωm (từ lớp 1 đến 
lớp 5),  tương ứng độ sâu từ 0,0m đến 8,0m. 
 

Nhận xét: Qua kết quả trên, chúng tôi dự kiến độ sâu (tính từ mặt đất hiện 
tại) bố trí lưới giải phóng năng lượng tia sét tốt nhất, để đảm bảo tản nhanh năng 
lượng sét xuống đất và làm cân bằng điện thế giữa các dây thoát sét; tại từng vị trí 
công trình của dự án cụ thể như sau: 

+ Điểm đo DT1 ở độ sâu từ 4,0-6,0m có giá trị điện trở suất thấp nhất  từ 57 

 130 Ωm. 

+ Điểm đo DT2  ở độ sâu từ 4,0-8,0m có giá trị điện trở suất thấp nhất từ 116 

 289Ωm. 

Chi tiết đề nghị xem bảng tổng hợp kết quả đo, phân tích và các dạng đường 
cong đo điện trở suất kèm theo.   

VI / KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

VI-1/ Kết luận. 

VI-1.a/ Về địa hình - địa mạo: 

 Điều kiện địa hình, địa mạo khu vực của dự án có dạng địa hình núi cao, 
sườn dốc và bị phân cách bởi các khe rãnh, cao độ chênh nhau khá lớn; về địa mạo 
không được thuận lợi cho công tác xây dựng vì đá nền nằm nông, bề mặt lớp đá có 
sự chênh lệch khá nhiều ở các vị trí khác nhau trong khu vực khảo sát. 

Nhìn chung, điều kiện địa hình, địa mạo khu vực hạng mục của dự án không 
thuận lợi cho công tác xây dựng vì phải cải tạo mặt bằng với khối lượng khá lớn, 
gia cố mái taluy để chống hiện tượng xói lở và trượt lở đất đá.  

VI-1.b/ Về địa tầng và tính chất cơ lý:  

Trong phạm vi khảo sát, đất đá nền theo thứ tự từ trên xuống dưới bao gồm:  

 + Lớp 1: Á sét, á sét có sạn sỏi (1); bắt gặp tại các hố khoan từ HK8 đến 
HK15 (phía Bắc), cá biệt HK2 (phía Nam) của dự án; lớp này nằm ngay trên bề mặt 
hiện tại, với bề dày biến đổi từ 1,5m (HK15) đến 5,5m (HK12); trạng thái dẻo cứng 
- cứng, cá biệt rất cứng. Kết quả thí nghiệm xác định một số chỉ tiêu (giá trị trung 
bình) và tính toán như sau:  

- Lực dính kết (C) = 17,72 kPa 

-  Góc ma sát trong () = 19003’ 

- Modun biến dạng (E1-2) = 16.850 kPa (tính theo e0) 



Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.     

Báo cáo kết quả khảo sát 
địa chất công trình

 

 

 
 

CÔNG TY TNHH H.2 
Add: Lô 03, khu BA1, KĐT xanh Vũng Chua, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Tel: 0913.492.099 - 0905.838.199;  Email: h2co.ltd@gmail.com; website: www.h2.com.vn                24 

- Áp lực tính toán quy ước (R0) = 220 kPa 

- Giá trị thí nghiệm SPT (Nspt) = 16 - > 50 

Kết quả thí nghiệm nén cố kết (CV):  Pc = 0,69 kG/cm2, Cc =  0,170, CR = 
0,100, Cv x 10-3 = 0,399 cm2/s, kv x 10-7 = 0,035 cm/s và Mv = 0,010 kG/cm2 

Kết quả thí nghiệm nén 3 trục:  

 - Theo sơ đồ (CU); Cu = 30,35 kPa, Cu’=28,52 kPa, u = 24004’, u’ = 
26043’  

 - Theo sơ đồ (UU); Cu = 54,84 kPa và u = 4 049’ 

Tuy đất có tính chất cơ lý, sức chịu tải trung bình, nhưng đa phần lớp có thành 
phần không đồng nhất (lẫn nhiều đá hòn, tảng …) và tính chất cơ lý có thể sẽ bị biến đổi 
do phụ thuộc trực tiếp vào nước mưa (mùa khí hậu).   

+ Lớp 2: Á sét, sét (2); bắt gặp ở hầu hết các hố khoan (trừ HK14 và HK15 
không bắt gặp); lớp có bề dày biến đổi từ 0,2m (HK3) đến 7,0m (HK9); trạng thái 
dẻo cứng - cứng, đôi chỗ rất cứng. Kết quả thí nghiệm xác định một số chỉ tiêu (giá 
trị trung bình) và tính toán như sau:  

- Lực dính kết (C) = 20,02 kPa 

-  Góc ma sát trong () = 18049’ 

- Modun biến dạng (E1-2) = 17.102 kPa (tính theo e0) 

- Áp lực tính toán quy ước (R0) = 229 kPa 

- Giá trị thí nghiệm SPT (Nspt) = 12 - > 50 

Kết quả thí nghiệm nén cố kết (CV):  Pc = 0,85 kG/cm2, Cc = 0,152, CR = 
0,088, Cv x 10-3 = 0,415 cm2/s, kv x 10-7 = 0,032 cm/s và Mv = 0,009 kG/cm2 

Kết quả thí nghiệm nén 3 trục:  

-Theo sơ đồ (CU); Cu = 30,39 kPa, Cu’=28,07 kPa, u = 21050’, u’ = 24028’  

- Theo sơ đồ (UU); Cu = 74,15 kPa và u = 5 008’ 

Đất có tính chất cơ lý, sức chịu tải trung bình đến tốt. 

+ Lớp 3: Đá phong hoá nứt nẻ (3); diện phân bố đều khắp, độ sâu gặp mặt 
lớp (đá) biến đổi khá nhiều từ 0,2m đến 10,5m, với độ sâu khoan 5,2m – 15,5m/hố, 
thì đã khoan vào lớp đá này là 5,0m/hố và đều kết thúc độ sâu khoan đang ở trong 
lớp này.  

  Đầu lớp đá nứt nẻ rất mạnh, lõi khoan dập nát, vỡ vụn, RQD rất thấp; ở độ 
sâu 0,2- 2,2m tại HK3 và 10,5 - 12,5m tại HK11, RQD = 0 - 20% đến đá nứt nẻ 
mạnh, ở độ sâu 2,2 - 3,2m tại HK3 và 10,5- 12,5 tại HK9, RQD = 25 - 45%  đến 
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2,5- 4,5m tại HK7, RQD = 40 -46%; xuống dưới đá nứt nẻ trung bình, ở độ sâu từ 
3,2 -5,2m tại HK3, RQD = 50 - 55%  đến độ sâu 12,0 -15,0m tại HK10, RQD = 70 
- 75%; cá biệt đá nứt nẻ ít, ở độ sâu từ 13,5 -14,5m tại HK11, RQD= 85%. Đá 
cứng, thuộc đá bền vừa đến bền.  

VI-1.c/ Về địa chất thủy văn và hiện tượng địa chất vật lý: 

- Tại thời điểm khảo sát, nước mặt không tồn tại trong phạm vi khảo sát; 
nước dưới đất nằm khá sâu, với độ sâu đã thăm dò chưa bắt gặp nước dưới đất. 

- Các hiện tượng địa chất vật lý, địa chất động lực cần chú ý đến là các hiện 
tượng xâm thực, xói mòn, trượt lở đất, đá lăn (nhất vào mùa mưa bão), lún sụt khi 
chất tải, sập lở khi đào hố móng, tác động của gió trong mùa mưa bão và tác hại 
bão lớn hàng năm có thể có. Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 
02:2009/BXD - Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, khu vực nằm trong 
vùng có cấp động đất cấp VII (theo thang MSK – 64).  

 VI -2/ Kiến nghị. 

- Sự xuất hiện các lớp đất đá trên đây rất khác nhau ở từng vị trí khảo sát, khi 
thiết kế cần căn cứ vào sự đánh giá chi tiết địa tầng và cơ lý của từng lớp. 

- Khi thiết kế, cải tạo mặt bằng cần đề phòng khả năng trượt lở đất đá, xói 
mòn xâm thực của dòng chảy vào mùa mưa và hiện tượng đá lăn, nhất là các khu 
vực thuộc hình thái xâm thực sườn rửa trôi, cần có biện pháp gia cố, xử lý thích 
hợp.  

- Lớp á sét, á sét có sạn sỏi (1) lớp này nằm lộ trên mặt đất hiện trạng (chủ 
yếu ở khu vực phía Bắc) của dự án, có thành phần và tính chất cơ lý không đồng 
nhất, nếu đặt móng công trình vào lớp này cần phải có biện pháp gia cố, xử lý cho 
phù hợp tránh hiện tượng lún, lún lệch và trượt công trình. 

- Các lớp đất đá còn lại (lớp á sét, sét (2) trạng thái dẻo cứng - cứng, đôi chỗ 
rất cứng và lớp đá phong hoá nứt nẻ (3) thuộc đá bền vừa đến bền, có thể làm nền 
thiên nhiên. 

- Khi thiết kế cần chú ý đến tải trọng và độ cao của hạng mục công trình (cần 
tính toán theo hai trạng thái chịu tải và biến dạng) để lựa chọn kiểu, kích thước và 
độ sâu chôn móng cho phù hợp. Cần lưu ý tính không đồng nhất của các lớp đất đá 
cả về diện và chiều sâu; đặc biệt chú ý đến độ dốc của địa hình, bề mặt gặp đá nền 
có độ chênh nhau khá lớn theo địa hình và mức độ phong hoá nứt nẻ, cường độ 
kháng nén của đá nền khác nhau để có giải pháp móng cho phù hợp, trách lún lệch 
và trượt công trình. 
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- Khi thiết kế, bố trí lưới giải phóng năng lượng tia sét tại từng vị trí của công 
trình, tại thời điểm đo (tính từ mặt đất hiện trạng) nên thiết kế tiếp địa ở các độ sâu 
từ 4,0m đến 6,0m (DT1) và độ sâu từ 4,0m đến 8,0m (DT2), có giá trị điện trở suất 
là nhỏ nhất là (từ  57÷ 86Ωm đến 157 ÷ 289 Ωm).    

- Cần phải đề phòng khả năng tác động của gió vào mùa mưa bão, ngoài ra 
cần quan tâm đến tác hại bão lớn hàng năm có thể có. 

- Công trình nằm ở sườn núi cao sát biển và gần đường giao thông, nên cần 
tính đến ảnh hưởng của gió, bão, môi trường biển, nước từ trên núi cao chảy xuống, 
lũ ống và lũ quét bất thường có thể có. Ngoài ra khu vực có nhiều hạng mục của dự 
án nên khi thi công xây dựng cần phải có biện pháp thi công phù hợp để đảm bảo 
an toàn giao thông.  

- Cần xây dựng kè đá và hệ thống thoát nước mưa để tránh hiện tượng lũ 
quét, sạt ở đất đá vào mùa mưa gây ảnh hưởng đến công trình.  

 - Khi nâng cao hoặc hạ thấp mặt bằng, đất phải làm chặt theo quy định và có 
các giải pháp xử lý thích hợp, đề phòng khả năng xói mòn của dòng chảy vào mùa 
mưa; mặt khác lưu ý đến các khe rãnh thoát nước mặt trong khu vực để có các giải 
pháp kè chống xói lở trượt đất đá khi cải tạo mặt bằng theo quy hoạch. 

- Khi thiết kế cần lưu ý đến các hiện tượng địa chất vật lý bất lợi trong vùng 
để có những giải pháp xử lý thích hợp; đề phòng khả năng xâm thực môi trường địa 
chất, nước và đảm bảo vệ sinh, môi trường khu vực. 

 

Bình Định, ngày 30 tháng 10 năm 2021 
Chủ nhiệm khảo sát 

 

 

 

KS, Nguyễn Bá Thắng 
Số chứng chỉ: BID - 00090146 

do Sở xây dựng Bình Định cấp ngày 01/6/2020. 
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14,03

17,04

18,6318,0017,00

20,7420,51
23,30

26,05

26,09

23,30

25,12

22,76

21,52

23,00

22,25

20,63

18,38

15,32
8,87 8,08

4,11

4,93

4,53

9,50
10,0713,8015,33

16,94
20,42

22,76
19,54

18,51
14,18 13,24 8,73

11,19
13,48

16,00
18,72

25,06

23,66

23,08

23,06

23,19

22,68

22,20

22,63
21,91

18,99

18,27

16,39 11,93
15,96

11,12
13,54

19,29

18,79

20,98

20,00

22,44

24,59
24,53

26,0025,66

16,25

13,72

10,42
13,88

16,40

16,69

9,60

11,79

13,96

16,59
21,58

25,51

30,57

30,31 30,04

27,77

24,81

20,28

16,39
14,97

7,05

9,79

30,37

30,12
26,96

22,49

18,85

13,90

8,43

3,00
1,29

0,50

0,95

1,00

1,00

1,48

2,19

2,90

3,33

3,92

8,19

3,08

4,98

6,09
7,91

12,45

16,47

19,94
22,56

24,90
27,52

30,59

30,73

30,71

30,38

29,16

25,09

27,21

23,48

18,68

14,78

4,16

2,00

1,14

1,00
2,31

4,97

8,23

8,76

8,95

8,91

7,94

8,40

9,33
4,50

5,26
12,24

14,38
4,18

8,90

6,47

6,53

9,59

7,15

9,43
1,84

4,73

3,82

2,92

3,35
5,87

10,03

7,88

7,93

7,19

6,13

10,00

10,48

11,50

21,89

19,30

15,74

24,92

21,80

18,44

15,25

24,44

21,37

16,89

14,28

10,78

5,02

2,06

2,00
1,18

1,52

1,19

1,49

2,41

2,44

2,17

28,66

26,19

23,73

20,36

18,29

15,89

11,29

8,40

5,98
1,48

1,50

0,95

1,501,55

1,17
1,00

1,33

3,80

4,81

6,91
8,60

12,54

15,70

18,19

19,64
22,05

24,85

26,30

28,38

27,44

24,83

21,76

18,21

14,08

11,52

8,31

5,67

4,39

2,15

0,50

0,66

0,68

2,47
4,46

4,61

5,49

6,19

7,59
10,28

15,57

19,83

22,61

24,82
27,79

29,32

28,73

24,25

21,05

18,01

12,58

4,97

5,44

4,50

4,69

4,44

2,73

0,50

0,75

2,43

2,45

3,28

4,78

12,07

14,35

16,89

19,04

21,54

24,33

27,00

31,10

29,15

27,12

26,13 24,03

22,82

21,07

19,21

14,90

12,40

10,19

3,17

2,27

0,79

1,47

0,69

1,32

2,18

3,12
3,68

7,82

11,26

16,53

13,76

17,57

19,90

22,91

26,37

26,82

23,44

19,85

16,53

13,73
11,22

3,50

2,99
2,37

1,77

0,84
1,28

30,75

31,87

31,88

31,60

31,54
31,55

28,09

22,14

23,03
20,50

17,45

15,35

12,49

9,30

2,56

4,88

2,05

1,50

0,72

0,55

1,04

0,50
1,12

3,56

1,88

2,50

4,14 0,50

1,00

4,03
6,50

7,22

10,34
14,07

16,08

18,44
6,509,06

12,78

15,10

18,54

19,02
15,07

10,88
8,20

7,02

19,50

21,04

23,74

28,05
26,59

23,44

22,00

24,14

21,51

18,64

15,91
13,29

11,23
9,35

8,00
5,84

4,43
2,50

0,97

27,79

24,90

22,50

17,95

14,88
11,45

8,24
6,16 4,62

2,26

1,64

1,00

5,07
7,279,50

12,3515,15

29,63

27,45
25,41

23,58

20,42
17,27

15,16
11,79 7,91

3,81 0,96

1,003,04
8,0312,10

14,8917,85
19,83

28,22

24,65

21,18
17,71

15,01
10,28

10,50
6,06

6,38

3,81

3,74
1,72

0,58

23,55

32,50

32,11

32,43

32,59

32,92

32,50

34,09

34,50

34,01

33,93

33,85

33,99

33,99

33,99

33,99

33,03

32,99

33,71

33,50
33,49

33,50
32,95

33,77

33,74

33,60

33,90

33,02
32,98

32,53

31,52

31,50

31,53

31,47

31,01

30,8031,57

32,48

32,4833,00

32,96

31,98

31,0431,01

31,57

32,01

31,02
31,51

31,51

31,02

31,02

31,49

32,00

31,99

32,17
32,22

32,06

31,89

31,81

32,21

31,78

31,68

31,87

31,12

31,50

31,37
31,71

31,32

30,91

30,50

30,23

29,59

23,00

22,97

29,05

28,06

28,00

27,99

27,14

27,44

27,53

24,94

21,85

20,76

13,23

8,51
4,65

4,01
2,74

2,00

1,50

0,79

0,73

0,64

29,24

29,74

10.24

10.33

10.38

10.52

10.58

10.67

10.69

10.92

11.22

11.28

11.38

11.45

11.52

11.58

11.61

11.66

11.71

11.82

12.02

12.12

12.27
12.31 12.33

12.53

12.81

12.83

13.02

13.56

13.63

13.65

13.92

13.96

14.22

14.23

14.25

14.36

14.37

14.50

14.59

14.92

15.00
15.19

15.27

15.34

15.54

15.62

15.87

15.90

15.90

16.31

16.47

16.67

16.75

16.77

16.87

17.10

17.24

17.26

17.49

17.50

17.54

17.59

17.97

18.26

18.29

18.47

18.48

18.52

18.57

18.67

18.70

18.76

18.84

18.97

19.01

19.38

19.53

19.55

19.63

19.64

20.00

20.04

20.70

20.74

20.84

20.86

20.98

21.12

21.18

21.45

21.49

21.50

21.62

21.77

21.81

21.92

22.11

22.28

22.30

22.38

22.51

22.54

22.75

22.75

22.82

22.93

23.02

23.20

23.25

23.29

23.31

23.51

23.61

23.68

23.85

23.88

23.92

24.17

24.42

24.48

24.54

24.86

24.88

24.95

24.96

25.00

25.02

25.03

25.09

25.15

25.17

25.20

25.28

25.40

25.42

25.58

25.58

25.59

25.62

25.73

26.00

26.08

26.14

26.16

26.23

26.35

26.53

26.62

26.75

26.77

26.78

27.19

27.19

27.33

27.39

27.41

27.42

27.54

27.57

27.68

27.78

27.87

27.92

28.10

28.14

28.21

28.24

28.35

28.60
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28.69
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28.73
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29.25
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29.4429.52
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29.55

29.67

29.70

29.84

29.85

29.87

30.00
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30.02
30.11
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30.16

30.21

30.34
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30.56

30.67

30.70

30.73

30.74
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30.75

30.79

30.81

30.82

30.8430.84

30.88

30.89

30.94

30.98

30.98

30.99
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31.02

31.05
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31.09

31.12

31.18

31.19

31.23

31.25
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31.26

31.27

31.32

31.40

31.46

31.47

31.51
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31.52
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31.57
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31.69
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31.89
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33.63

33.65
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33.66

33.67

33.74

33.79
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33.84

33.84

33.84

33.89
33.96

33.99

34.01

34.02

34.03

34.05

34.10
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34.26
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34.34

34.39

34.42
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34.50

8.78

9.41
9.43

9.479.79

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l l

l l l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l
l

l

l
l

l
lll

lllllllllllllll

ĐI TP QUY NHƠN

ĐI PHÚ YÊN

9.2

5.7

9.5

5.6

5.0

14.8

5.4

9.8

5.5

1.8

4.5

7.0

5.9

7.1

12.2

- Hố khoan đã thực hiện

- Tuyến mặt cắt ĐCCT

 HK1

- Điểm đo điện trở đã thực hiện

   - Hố khoan theo Thiết kế

 SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HỐ KHOAN VÀ ĐIỂM ĐO ĐIỆN TRỞ SUẤT
                  Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng Bãi Xép
      Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 Điểm
thăm

dò

 Cao độ
miệng hố
khoan (m)

HK1 1514318,848 605390,573 11,75

X(m) Y(m)

 VN 2000

HK2

HK3

HK4

HK5

HK6

HK7

HK8

HK9

HK10

HK11

HK12

HK13

HK14

HK15

Độ sâu
khoan(m)

8,5

1514350,069 605363,390 23,24 11,5

1514343,172 605415,473 11,46 5,2

1514323,553 605449,666 12,32 6,5

1514364,587 605446,378 13,78 7,5

1514399,490 605418,811 20,51 6,0

1514430,358 605422,425 21,94 5,5

1514443,921 605391,559 31,90 14,5

1514481,400 605416,400 26,20 15,5

1514523,760 605404,397 28,08 15,0

1514540,211 605388,164 33,59 15,5

1514564,784 605393,690 31,40 13,5

1514599,306 605381,371 31,77 15,0

1514656,060 605360,797 30,15 9,5

1514689,103 605345,245 23,84 6,5

Vi trí hố khoan

Vi trí điểm đo điện trở

 DT1

DT2

1514335,145 605369,693 17,25 15,0

1514496,638 605403,965 32,50 15,0

Độ sâu
 đo (m)

Bảng thống kê cao toạ độ hố khoan
            và điểm đo điện trở suất



Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Báo cáo kết quả khảo sát 
địa chất công trình 
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Phụ lục 02: Hình trụ các hố khoan  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  

Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 



HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

  Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép
   Hạng mục

 Hố khoan

Cao độ (m)

 Độ sâu (m)
HK1

11,75m
8,5m

 Ngày bắt đầu

 Ngày kết thúc

 Người theo dõi

 G. sát kỹ thuật

Mực nước ngầm

21/09/2021

22/09/2021

 Nguyễn Bá Thắng

Không gặp

Mặt cắt
địa chất

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

   Độ sâu
thí nghiệm
/ĐS.gặpđá

N1-N2-N3

 Số búa/15cm

  0   2
0

  4
0 60   8
0

10
0

>
10

0

   
T

hư
ớc

 tỷ
 lệ

   
T

ên
 lớ

p

   
C

ao
 đ

ộ 
(m

)

   
Đ

ộ 
sâ

u 
(m

)

   
B

ề 
dà

y 
(m

)

   
M

ẫu
   

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

Mô tả đất đá

  Tờ 1/1

 Biểu đồ xuyên SPT
 (búa/30cm)

Tọa độ hố khoan

 X (m)  Y (m)

    Địa điểm  Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

3,5

11,75

3,51

8,5

2

Nspt
Nspt = N2 +N3

3

 Lớp 3: Đá phong hóa nứt nẻ (3)
   Màu xám vàng, nâu, xám trắng
xuống dưới xám nâu vàng, xám
xanh, xám trắng.
  - Đầu lớp độ sâu (3,5 -4,5m), đá
nứt nẻ mạnh, tỷ lệ RQD= 30%.
 - Độ sâu (4,5 - 5,5m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD = 40%.
  - Độ sâu (5,5 - 6,5m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD = 40%.
   - Độ sâu (6,5 - 7,5m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD = 40%.
   - Độ sâu (7,5 - 8,5m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD= 36%.
   Thuộc loại đá bền vừa - đá bền

3

/biểu đồ RQD (%)

0.0

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Khoan khảo sát địa chất công trình

5,0

RQD=30%3,50 -4,50
RL1-1

RQD=40%4,50-5,50
RL1-2

RQD=40%5,50-6,50
RL1-3

RQD=40%6,50-7,50
RL1-4

RQD=36%7,50-8,50
RL1-5

(Tỷ lệ RQD %)

- Độ sâu đáy lớp/đáy hố khoan được tính từ miệng hố khoan (cos 0,0) tại thời điểm khảo sát

5,7-6,0
R1-1

   Ghi chú:             - Mẫu nguyên dạng           -Mẫu đá           - Mẫu nén 3 trục (UU, CU)     SPT:  Thí nghiệm hiện trường SPT

7,2-7,5
R1-2

2,8-3,2
M2

0,8-1,2
M1

1,20-1,65 5-6-8 14

3,2-3,65 7-15-28 43

1514318,848 605390,573

8,25

3,25

 Lớp 2: Á sét, sét (2)
   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
vàng, nâu đỏ loang lổ; đầu lớp
chứa đá hòn, đá tảng; dưới đôi chỗ
lẫn đá hòn và tảng sót của đá gốc
để lại. Đất ẩm, trạng thái dẻo cứng
- cứng.

 Bùi Thanh Hân



HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

  Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép
   Hạng mục

 Hố khoan

Cao độ (m)

 Độ sâu (m)
HK2

23,24m
11,50m

 Ngày bắt đầu

 Ngày kết thúc

 Người theo dõi

 G. sát kỹ thuật

Mực nước ngầm

20/09/2021

22/09/2021

 Nguyễn Bá Thắng

Không gặp

Mặt cắt
địa chất

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

   Độ sâu
thí nghiệm
/ĐS.gặpđá

N1-N2-N3

 Số búa/15cm

  0   2
0

  4
0

60   8
0

10
0

>
10

0

   
T

hư
ớc

 tỷ
 lệ

   
T

ên
 lớ

p

   
C

ao
 đ

ộ 
(m

)

   
Đ

ộ 
sâ

u 
(m

)

   
B

ề 
dà

y 
(m

)

   
M

ẫu
   

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

Mô tả đất đá

  Tờ 1/1

 Biểu đồ xuyên SPT
 (búa/30cm)

Tọa độ hố khoan

 X (m)  Y (m)

    Địa điểm  Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

6,5

23,24

4,52

11,5

1

Nspt
Nspt = N2 +N3

3

 Lớp 3: Đá phong hóa nứt nẻ (3)
   Màu xám xanh, xám trắng, gần
cuối độ sâu khoan xen lẫn đá màu
nâu sẫm, xám đen.
  - Đầu lớp độ sâu (6,5 - 8,5m), đá
nứt nẻ rất mạnh, đá dập nátvà vỡ
vụn, tỷ lệ rất thấp (RQD=0%).
 - Độ sâu (8,5 - 9,5m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD = 70%.
  - Độ sâu (9,5 - 10,5m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD = 40%.
   - Độ sâu (10,5 - 11,5m), đá nứt
nẻ mạnh, tỷ lệ RQD = 35%.
      Thuộc loại đá bền.

3

/biểu đồ RQD (%)
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16,74

11,74

Khoan khảo sát địa chất công trình

5,0

RQD=0%6,50-7,50
RL2-1

RQD=0%7,50-8,50
RL2-1

RQD=70%8,50-9,50
RL2-3

RQD=40%9,50-10,50
RL2-4

RQD=35%10,5-11,50
RL2-5

(Tỷ lệ RQD %)

- Độ sâu đáy lớp/đáy hố khoan được tính từ miệng hố khoan (cos 0,0) tại thời điểm khảo sát

9,0-9,3
R2-1

   Ghi chú:             - Mẫu nguyên dạng           -Mẫu đá           - Mẫu nén 3 trục (UU, CU)     SPT:  Thí nghiệm hiện trường SPT

10,0-10,4
R2-2

1,6-2,0
M1

3,6-4,0
M2

2,00-2,45 4-5-7 12

4,00-4,45 5-7-9 16
2

2,01

2,0

 Lớp 1: Á sét, á sét có sạn sỏi(1)
   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
phớt vàng và đốm đỏ, đôi chỗ
lẫn nhiều đá hòn với kích thước
khác nhau. Đất ít ẩm - ẩm, trạng
thái dẻo cứng.

 Lớp 2: Á sét, sét (2)
   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
vàng, nâu đỏ loang lổ và xám
trắng; đôi chỗ lẫn đá hòn, tảng sót
do phong hóa sót của đá gốc để
lại. Đất ẩm, trạng thái dẻo cứng -
nửa cứng.

1514350,069 605363,390

5,6-6,0
M3

6,00-6,45 7-8-10 18

21,24

 Bùi Thanh Hân



HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

  Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép
   Hạng mục

 Hố khoan

Cao độ (m)

 Độ sâu (m)
HK3

17,46m
5,20m

 Ngày bắt đầu

 Ngày kết thúc

 Người theo dõi

 G. sát kỹ thuật

Mực nước ngầm

24/09/2021

25/09/2021

 Nguyễn Bá Thắng

Không gặp

Mặt cắt
địa chất

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

   Độ sâu
thí nghiệm
/ĐS.gặpđá

N1-N2-N3

 Số búa/15cm

  0   2
0

  4
0 60   8
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10
0
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10

0

   
T

hư
ớc

 tỷ
 lệ
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ên
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p
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Đ
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)

Mô tả đất đá

  Tờ 1/1

 Biểu đồ xuyên SPT
 (búa/30cm)

Tọa độ hố khoan

 X (m)  Y (m)

    Địa điểm  Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

17,46

3

5,2

2
Nspt

Nspt = N2 +N3

3

 Lớp 3: Đá phong hóa nứt nẻ (3)
   Màu xám, xám vàng, xám nâu,
xuống dưới xám xanh, xám trắng.
- Đầu lớp độ sâu (0,2-2,2m), đá
nứt nẻ rất mạnh, dập nát và vỡ
vụn, tỷ lệ rất thấp (RQD=0 - 10%).
 - Độ sâu (2,2-3,2m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD = 25%.
  - Độ sâu (3,2 -4,2m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD = 55%.
   - Độ sâu (4,2 -5,2m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD = 50%.
      Thuộc loại đá bền.

/biểu đồ RQD (%)
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Khoan khảo sát địa chất công trình

5,0

(Tỷ lệ RQD %)

  - Độ sâu đáy lớp/đáy hố khoan được tính từ miệng hố khoan (cos 0,0) tại thời điểm khảo sát

3,6-4,0
R3-1

   Ghi chú:               - Mẫu đá

4,8-5,2
R3-2

0,2
2

RQD=0%0,20-1,20
RL3-1

RQD=10%1,20-2,20
RL3-2

RQD=25%2,20-3,20
RL3-3

RQD=55%3,20-4,20
RL3-4

RQD=50%4,20-5,20
RL3-5

 Lớp 2: Á sét, sét (2)
   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
vàng, nâu đỏ loang lổ và xám
trắng. Đất ít ẩm - ẩm.

0,2

1514343,172 605415,473

17,26

12,26

 Bùi Thanh Hân



HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

  Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép
   Hạng mục

 Hố khoan

Cao độ (m)

 Độ sâu (m)
HK4

12,32m
6,50m

 Ngày bắt đầu

 Ngày kết thúc

 Người theo dõi

 G. sát kỹ thuật

Mực nước ngầm

22/09/2021

24/09/2021

 Nguyễn Bá Thắng

Không gặp

Mặt cắt
địa chất

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

   Độ sâu
thí nghiệm
/ĐS.gặpđá

N1-N2-N3

 Số búa/15cm

  0   2
0

  4
0 60   8
0

10
0

>
10

0

   
T

hư
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 tỷ
 lệ
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ên
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Đ
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)

Mô tả đất đá

  Tờ 1/1

 Biểu đồ xuyên SPT
 (búa/30cm)

Tọa độ hố khoan

 X (m)  Y (m)

    Địa điểm  Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

12,32

3

6,5

2

Nspt
Nspt = N2 +N3

3

 Lớp 3: Đá phong hóa nứt nẻ (3)
   Màu xám, xám vàng, xám nâu,
xuống dưới xám xanh, xám  trắng.
  - Đầu lớp độ sâu (1,5-2,5m), đá
nứt nẻ mạnh, dập nát và vỡ vụn, tỷ
lệ (RQD= 40%).
  - Độ sâu (2,5-3,5m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD = 35%.
  - Độ sâu (3,5 -4,5m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD = 30%.
  - Độ sâu (4,5-5,5m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD = 60%.
  - Độ sâu (5,5-6,5m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD = 70%.
           Thuộc loại đá bền.

/biểu đồ RQD (%)
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5,0

(Tỷ lệ RQD %)

- Độ sâu đáy lớp/đáy hố khoan được tính từ miệng hố khoan (cos 0,0) tại thời điểm khảo sát

3,2-3,5
R4-1

   Ghi chú:              -Mẫu đá

1,5
RQD=40%1,5-2,5

RL4-1

RQD=35%2,5-3,5
RL4-2

RQD=30%3,5-4,5
RL4-3

RQD=60%4,5-5,5
RL4-4

RQD=70%5,5-6,5
RL4-5

2 1,5

1514323,553 605449,666

5,90-6,30
R4-3

4,1-4,4
R4-2

 Lớp 2: Á sét, sét (2)
   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
vàng, nâu đỏ loang lổ và xám
trắng; đôi chỗ lẫn đá hòn, tảng sót
của đá gốc để lại. Đất ít ẩm - ẩm.

10,82

5,82

 Bùi Thanh Hân



HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

  Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép
   Hạng mục

 Hố khoan

Cao độ (m)

 Độ sâu (m)
HK5

13,78m
7,50m

 Ngày bắt đầu

 Ngày kết thúc

 Người theo dõi

 G. sát kỹ thuật

Mực nước ngầm

24/09/2021

25/09/2021

 Nguyễn Bá Thắng

Không gặp

Mặt cắt
địa chất

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

   Độ sâu
thí nghiệm
/ĐS.gặpđá

N1-N2-N3

 Số búa/15cm

  0   2
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  4
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>
10

0
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 tỷ
 lệ
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Đ
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M
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)

Mô tả đất đá

  Tờ 1/1

 Biểu đồ xuyên SPT
 (búa/30cm)

Tọa độ hố khoan

 X (m)  Y (m)

    Địa điểm  Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

13,78

3

7,5

2

Nspt
Nspt = N2 +N3

3

 Lớp 3: Đá phong hóa nứt nẻ (3)
   Màu xám, xám vàng, xám nâu,
xuống dưới xám xanh, xám trắng.
  - Đầu lớp độ sâu (2,5-3,5m), đá
nứt nẻ mạnh, dập nát và vỡ vụn, tỷ
lệ (RQD= 40%).
  - Độ sâu (3,5-4,5m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD = 35%.
  - Độ sâu (4,5-5,5m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD = 65%.
  - Độ sâu (5,5-6,5m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD = 65%.
  - Độ sâu (6,5-7,5m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD = 65%.
   Thuộc loại đá bền vừa - đá bền.

/biểu đồ RQD (%)
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Khoan khảo sát địa chất công trình

5,0

(Tỷ lệ RQD %)

- Độ sâu đáy lớp/đáy hố khoan được tính từ miệng hố khoan (cos 0,0) tại thời điểm khảo sát

5,5-5,8
R5-2

   Ghi chú:             - Mẫu nguyên dạng           -Mẫu đá           - Mẫu nén 3 trục (UU, CU)     SPT:  Thí nghiệm hiện trường SPT

7,2-7,5
R5-3

2,5
RQD=40%2,5-3,5

RL5-1

RQD=35%3,5-4,5
RL5-2

RQD=65%4,5-5,5
RL5-3

RQD=65%5,5-6,5
RL5-4

RQD=65%6,5-7,5
RL5-5

2 2,5 1,3-1,7
M1

1,70-2,15 7-9-14 23

 Lớp 2: Á sét, sét (2)
   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
phớt vàng, nâu đỏ loang lổ và
xám trắng; đôi chỗ lẫn đá hòn,
tảng sót do phong hóa sót của đá
gốc để lại. Đất ít ẩm - ẩm, trạng
thái nửa cứng.

1514364,587 605446,378

4,0-4,3
R5-1

11,28

6,28

 Bùi Thanh Hân



HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

  Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép
   Hạng mục

 Hố khoan

Cao độ (m)

 Độ sâu (m)
HK6

20,51m
6,0m

 Ngày bắt đầu

 Ngày kết thúc

 Người theo dõi

 G. sát kỹ thuật

Mực nước ngầm

25/09/2021

26/09/2021

 Nguyễn Bá Thắng

Không gặp

Mặt cắt
địa chất

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

   Độ sâu
thí nghiệm
/ĐS.gặpđá

N1-N2-N3

 Số búa/15cm

  0   2
0

  4
0

60   8
0

10
0

>
10

0

   
T

hư
ớc

 tỷ
 lệ

   
T

ên
 lớ

p

   
C

ao
 đ

ộ 
(m

)

   
Đ

ộ 
sâ

u 
(m

)

   
B

ề 
dà

y 
(m

)

   
M

ẫu
   

Đ
ộ 
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)

Mô tả đất đá

  Tờ 1/1

 Biểu đồ xuyên SPT
 (búa/30cm)

Tọa độ hố khoan

 X (m)  Y (m)

    Địa điểm  Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

20,51

3

6,0

2

Nspt
Nspt = N2 +N3

3

 Lớp 3: Đá phong hóa nứt nẻ (3)
   Màu xám, xám vàng, xám nâu,
xuống dưới xám xanh, xám trắng.
  - Đầu lớp độ sâu (1,0-2,0m), đá
nứt nẻ rất mạnh, dập nát và vỡ
vụn, tỷ lệ (RQD=10%).
  - Độ sâu (2,0-3,0m), đá nứt nẻ
rất mạnh, tỷ lệ RQD = 0%.
  - Độ sâu (3,0-4,0m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD = 38%.
  - Độ sâu (4,0-5,0m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD = 34%.
  - Độ sâu (5,0-6,0m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD = 30%.
           Thuộc loại đá bền.

/biểu đồ RQD (%)
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5,0

(Tỷ lệ RQD %)

- Độ sâu đáy lớp/đáy hố khoan được tính từ miệng hố khoan (cos 0,0) tại thời điểm khảo sát

   Ghi chú:             - Mẫu nguyên dạng           -Mẫu đá           - Mẫu nén 3 trục (UU, CU)     SPT:  Thí nghiệm hiện trường SPT

3,0-3,3
R6-1

1,0
RQD= 0%1,0-2,0

RL6-1

RQD=10%2,0-3,0
RL6-2

RQD=38%3,0-4,0
RL6-3

RQD=34%4,0-5,0
RL6-4

RQD=30%5,0-6,0
RL6-5

2 1,0

5,7-6,0
R6-3

4,2-4,5
R6-2

1,0-1,05 >50 >500,6-1,0
M1  Lớp 2: Á sét, sét (2)

   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
phớt vàng, nâu đỏ loang lổ và
xám trắng; đôi chỗ lẫn đá hòn,
tảng sót của đá gốc để lại. Đất ít
ẩm - ẩm, trạng thái nửa cứng - rất
cứng.

1514339,490 605419,811

19,51

14,51

 Bùi Thanh Hân



HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

  Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép
   Hạng mục

 Hố khoan

Cao độ (m)

 Độ sâu (m)
HK7

5,5m

 Ngày bắt đầu

 Ngày kết thúc

 Người theo dõi

 G. sát kỹ thuật

Mực nước ngầm

26/09/2021

27/09/2021

 Nguyễn Bá Thắng

Không gặp

Mặt cắt
địa chất

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

   Độ sâu
thí nghiệm
/ĐS.gặpđá

N1-N2-N3

 Số búa/15cm

  0   2
0

  4
0 60   8
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>
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Mô tả đất đá

  Tờ 1/1

 Biểu đồ xuyên SPT
 (búa/30cm)

Tọa độ hố khoan

 X (m)  Y (m)

    Địa điểm  Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

21,94

3

5,5

2

Nspt
Nspt = N2 +N3

3  Lớp 3: Đá phong hóa nứt nẻ (3)
   Màu xám, xám vàng, xám nâu,
xuống dưới xám xanh, xám trắng.
  - Đầu lớp độ sâu (0,5-1,5m), đá
nứt nẻ rất mạnh, dập nát và vỡ
vụn, tỷ lệ (RQD= 0%).
  - Độ sâu (1,5-2,5m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD = 52%.
  - Độ sâu (2,5-3,5m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD = 46%.
  - Độ sâu (3,5-4,5m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD = 40%.
  - Độ sâu (5,0-6,0m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD = 70%.
        Thuộc loại đá bền vừa.

/biểu đồ RQD (%)
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5,0

(Tỷ lệ RQD %)

- Độ sâu đáy lớp/đáy hố khoan được tính từ miệng hố khoan (cos 0,0) tại thời điểm khảo sát

   Ghi chú:               -Mẫu đá

0,5
RQD= 0%0,5-1,5

RL7-1

RQD=52%1,5-2,5
RL7-2

RQD=46%2,5-3,5
RL7-3

RQD=40%3,5-4,5
RL7-4

RQD=70%4,5-5,5
RL7-5

2 0,5

5,0-5,3
R7-3

3,5-3,8
R7-2

2,2-2,5
R7-1

 Lớp 2: Á sét, sét (2)
   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
phớt vàng, nâu đỏ loang lổ và
xám trắng. Đất ít ẩm - ẩm.

1514430,358 605422,42521,94m

21,44

16,44

 Bùi Thanh Hân



HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

  Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép
   Hạng mục

 Hố khoan

Cao độ (m)

 Độ sâu (m)
HK8

31,90m

14,5m

 Ngày bắt đầu

 Ngày kết thúc

 Người theo dõi

 G. sát kỹ thuật

Mực nước ngầm

20/09/2021

22/09/2021

 Nguyễn Bá Thắng

Không gặp

Mặt cắt
địa chất

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

   Độ sâu
thí nghiệm
/ĐS.gặpđá

N1-N2-N3

 Số búa/15cm

  0   2
0

  4
0

60   8
0

10
0

>
10

0

   
T

hư
ớc

 tỷ
 lệ

   
T

ên
 lớ

p

   
C

ao
 đ

ộ 
(m

)

   
Đ

ộ 
sâ

u 
(m

)

   
B

ề 
dà

y 
(m

)

   
M

ẫu
   

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

Mô tả đất đá

  Tờ 1/1

 Biểu đồ xuyên SPT
 (búa/30cm)

Tọa độ hố khoan

 X (m)  Y (m)

    Địa điểm  Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

31,90

2

Nspt
Nspt = N2 +N3

3

 Lớp 3: Đá phong hóa nứt nẻ (3)
   Màu xám, xám vàng, xám nâu,
xuống dưới xám xanh, xám trắng.
  - Đầu lớp độ sâu (9,5-10,5m), đá
nứt nẻ rất mạnh, dập nát và vỡ
vụn, tỷ lệ (RQD=0%).
  - Độ sâu (10,5-11,5m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD = 40%.
  - Độ sâu (11,5-12,5m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD = 35%.
  - Độ sâu (12,5-13,5m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD = 70%.
  - Độ sâu (13,5-14,5m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD = 60%.
 Thuộc loại đá bền vừa - đá bền.

/biểu đồ RQD (%)

0.0

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Khoan khảo sát địa chất công trình

6,0

(Tỷ lệ RQD %)

- Độ sâu đáy lớp/đáy hố khoan được tính từ miệng hố khoan (cos 0,0) tại thời điểm khảo sát

   Ghi chú:             - Mẫu nguyên dạng           -Mẫu đá           - Mẫu nén 3 trục (UU, CU)     SPT:  Thí nghiệm hiện trường SPT

14,1-14,5
R8-3

3,5

RQD= 0%9,5-10,5
RL8-1

RQD=40%10,5-11,5
RL8-2

RQD=35%11,5-12,5
RL8-3

RQD=70%12,5-13,5
RL8-4

RQD=60%13,5-14,5
RL8-5

1 3,5

9,5

3 5,0

14,5

1,6-2,0
M1

3,6-4,0
M2

5,9-6,3
M3

7,8-8,2
M4

2,00-2,45 5-12-15 27

4,00-4,45 9-13-17 30

6,30-6,50 15-30/5cm >50

8,20- 8,25 >50 >50

13,2-13,5
R8-2

12,1-12,5
R8-1

1

2

 Lớp 1: Á sét, á sét có sạn sỏi(1)
   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
phớt vàng và đốm đỏ, đôi chỗ
lẫn ít dăm sạn và đá hòn .........
Đất ít ẩm - ẩm, trạng thái nửa
cứng.

 Lớp 2: Á sét, sét (2)
   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
phớt vàng, nâu đỏ loang lổ và
xám trắng; đôi chỗ lẫn đá hòn,
tảng sót của đá gốc để lại. Đất ẩm,
trạng thái dẻo cứng - rất cứng.

1514443,921 605391,559

28,41

22,40

17,40

 Bùi Thanh Hân



HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

  Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép
   Hạng mục

 Hố khoan

Cao độ (m)

 Độ sâu (m)
HK9

26,20m

15,5m

 Ngày bắt đầu

 Ngày kết thúc

 Người theo dõi

 G. sát kỹ thuật

Mực nước ngầm

26/09/2021

28/09/2021

 Nguyễn Bá Thắng

Không gặp

Mặt cắt
địa chất

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

   Độ sâu
thí nghiệm
/ĐS.gặpđá

N1-N2-N3

 Số búa/15cm

  0   2
0

  4
0 60   8
0

10
0

>
10

0

   
T

hư
ớc

 tỷ
 lệ

   
T

ên
 lớ

p

   
C

ao
 đ

ộ 
(m

)

   
Đ

ộ 
sâ

u 
(m

)

   
B

ề 
dà

y 
(m

)

   
M

ẫu
   

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

Mô tả đất đá

  Tờ 1/1

 Biểu đồ xuyên SPT
 (búa/30cm)

Tọa độ hố khoan

 X (m)  Y (m)

    Địa điểm  Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

26,20

2

1

Nspt
Nspt = N2 +N3

3

 Lớp 3: Đá phong hóa nứt nẻ (3)
   Màu xám, xám vàng, xám nâu,
xuống dưới xám xanh, xám trắng.
  - Đầu lớp độ sâu (10,5-11,5m),
đá nứt nẻ mạnh, dập nát và vỡ
vụn, tỷ lệ (RQD=45%).
  - Độ sâu (11,5-12,5m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD = 25%.
  - Độ sâu (12,5-13,5m), đá nứt nẻ
mạnh - trung bình (RQD = 50%)
  - Độ sâu (13,5-14,5m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD =75%.
  - Độ sâu (14,5-15,5m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD = 62%.
           Thuộc loại đá bền.

/biểu đồ RQD (%)

0.0

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Khoan khảo sát địa chất công trình

7,0

(Tỷ lệ RQD %)

10,8-11,2
R9-1

15,0-15,3
R9-3

3,5

RQD=45%10,5-11,5
RL9-1

RQD=25%11,5-12,5
RL9-2

RQD=50%12,5-13,5
RL9-3

RQD=75%13,5-14,5
RL9-4

RQD=62%14,5-15,5
RL9-5

1 3,5

10,5

3 5,0

15,5

- Độ sâu đáy lớp/đáy hố khoan được tính từ miệng hố khoan (cos 0,0) tại thời điểm khảo sát

   Ghi chú:             - Mẫu nguyên dạng           -Mẫu đá           - Mẫu nén 3 trục (UU, CU)     SPT:  Thí nghiệm hiện trường SPT

16

1,6-2,0
M1

5,6-6,0
M2

7,6-8,0
M3

9,6-10,0
M4

13,1-13,5
R9-2

 Lớp 1: Á sét, á sét có sạn sỏi(1)
   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
phớt vàng và đốm đỏ, gần cuối lớp
lẫn dăm sạn, đá hòn với kích
thước khác nhau xếp lớp. Đất ít
ẩm - ẩm, trạng dẻo cứng - rất
cứng.

 Lớp 2: Á sét, sét (2)
   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
vàng, nâu đỏ loang lổ và xám
trắng; đôi chỗ lẫn đá hòn, tảng sót
do phong hóa sót của đá gốc để
lại. Đất ẩm, trạng thái dẻo cứng -
cứng.

2

2,00-2,20 8-30/5cm >50

6,00-6,45 9-14-20 34

8,00-8,45 10-15-20 35

10,00-10,45 13-17-21 38

1514481,400 605416,400

22,70

15,70

10,70

 Bùi Thanh Hân



HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

  Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép
   Hạng mục

 Hố khoan

Cao độ (m)

 Độ sâu (m)
HK10

28,08m
15,0m

 Ngày bắt đầu

 Ngày kết thúc

 Người theo dõi

 G. sát kỹ thuật

Mực nước ngầm

01/10/2021

03/10/2021

 Nguyễn Bá Thắng

Không gặp

Mặt cắt
địa chất

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

   Độ sâu
thí nghiệm
/ĐS.gặpđá

N1-N2-N3

 Số búa/15cm

  0   2
0

  4
0

60   8
0

10
0

>
10

0

   
T

hư
ớc

 tỷ
 lệ

   
T

ên
 lớ

p

   
C

ao
 đ

ộ 
(m

)

   
Đ

ộ 
sâ

u 
(m

)

   
B

ề 
dà

y 
(m

)

   
M

ẫu
   

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

Mô tả đất đá

  Tờ 1/1

 Biểu đồ xuyên SPT
 (búa/30cm)

Tọa độ hố khoan

 X (m)  Y (m)

    Địa điểm  Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

28,08

2

1

Nspt
Nspt = N2 +N3

3

 Lớp 3: Đá phong hóa nứt nẻ (3)
   Màu xám, xám xanh, xám trắng,
và xám phớt hồng.
  - Đầu lớp độ sâu (10,0-11,0m),
đá nứt nẻ rất mạnh, dập nát và vỡ
vụn, tỷ lệ RQD=13%.
  - Độ sâu (11,0-12,0m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD = 30%.
  - Độ sâu (12,0 -13,0m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD =70%
  - Độ sâu (13,0 -14,0m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD =70%.
  - Độ sâu (14,0-15,0m), đá nứt nẻ
trung bình - nứt nẻ ít, tỷ lệ RQD =
75%.
   Thuộc loại đá bền vừa - đá bền.

/biểu đồ RQD (%)

0.0

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Khoan khảo sát địa chất công trình

5,5

(Tỷ lệ RQD %)

4,5

RQD=13%10,0-11,0
RL10-1

RQD=30%11,0-12,0
RL10-2

RQD=70%12,0-13,0
RL10-3

RQD=70%13,0-14,0
RL10-4

RQD=75%14,0-15,0
RL10-5

1 4,5

3 5,0

15,0

- Độ sâu đáy lớp/đáy hố khoan được tính từ miệng hố khoan (cos 0,0) tại thời điểm khảo sát

   Ghi chú:             - Mẫu nguyên dạng           -Mẫu đá           - Mẫu nén 3 trục (UU, CU)     SPT:  Thí nghiệm hiện trường SPT

16

2

1514523,760 605404,397

10,0

23,58

18,08

13,08

1,0-1,4
M1

3,0-3,4
M2

7,0-7,4
M3

9,0-9,4
M4

12,4-12,7
R10-1

13,2-13,6
R10-2

14,4-14,8
R10-3

1,40-2-1,85 5-7-10 17

3,40-3,85 5-8-9 17

7,40-7,85 7-10-14 24

9,40-9,85 5-11-25 36

 Lớp 1: Á sét, á sét có sạn sỏi(1)
   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
phớt vàng và đốm đỏ, đôi chỗ lẫn
đá hòn, đá tảng với kích thước
khác nhau. Đất ít ẩm - ẩm, trạng
thái dẻo cứng - nửa cứng.

 Lớp 2: Á sét, sét (2)
   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
vàng, nâu đỏ loang lổ; đầu lớp đá
hòn, tảng xếp lớp, dưới đôi chỗ
lẫn đá hòn và tảng sót của đá gốc
để lại. Đất ẩm, trạng dẻo cứng -
cứng.

 Bùi Thanh Hân



HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

  Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép
   Hạng mục

 Hố khoan

Cao độ (m)

 Độ sâu (m)
HK11

33,59m
15,5m

 Ngày bắt đầu

 Ngày kết thúc

 Người theo dõi

 G. sát kỹ thuật

Mực nước ngầm

28/09/2021

01/10/2021

 Nguyễn Bá Thắng

Không gặp

Mặt cắt
địa chất

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

   Độ sâu
thí nghiệm
/ĐS.gặpđá

N1-N2-N3

 Số búa/15cm

  0   2
0

  4
0 60   8
0

10
0

>
10

0

   
T

hư
ớc

 tỷ
 lệ

   
T

ên
 lớ

p

   
C
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)

   
Đ

ộ 
sâ

u 
(m

)

   
B

ề 
dà

y 
(m

)

   
M

ẫu
   

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

Mô tả đất đá

  Tờ 1/1

 Biểu đồ xuyên SPT
 (búa/30cm)

Tọa độ hố khoan

 X (m)  Y (m)

    Địa điểm  Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

33,59

2

1

Nspt
Nspt = N2 +N3

3

 Lớp 3: Đá phong hóa nứt nẻ (3)
   Màu xám, xám vàng, xám nâu,
xuống dưới xám xanh, xám trắng,
đôi chỗ xám phớt hồng.
  - Đầu lớp độ sâu (10,5-11,5m),
đá nứt nẻ rất mạnh, dập nát và vỡ
vụn, tỷ lệ RQD=0%.
  - Độ sâu (11,5-12,5m), đá nứt nẻ
rất mạnh, tỷ lệ RQD = 20%.
  - Độ sâu (12,5-13,5m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD =65%
  - Độ sâu (13,5-14,5m), đá nứt nẻ
ít, tỷ lệ RQD =85%.
  - Độ sâu (14,5-15,5m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD = 60%.
           Thuộc loại đá bền.

/biểu đồ RQD (%)

0.0

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Khoan khảo sát địa chất công trình

6,5

(Tỷ lệ RQD %)

13,15-13,5
R11-1

4,0

RQD=0%10,5-11,5
RL11-1

RQD=20%11,5-12,5
RL11-2

RQD=65%12,5-13,5
RL11-3

RQD=85%13,5-14,5
RL11-4

RQD=60%14,5-15,5
RL11-5

1 4,0

3 5,0

15,5

- Độ sâu đáy lớp/đáy hố khoan được tính từ miệng hố khoan (cos 0,0) tại thời điểm khảo sát

   Ghi chú:             - Mẫu nguyên dạng           -Mẫu đá           - Mẫu nén 3 trục (UU, CU)     SPT:  Thí nghiệm hiện trường SPT

16

2

1514540,211 605388,164

10,5

29,59

23,09

18,09

1,6-2,0
M1

3,6-4,0
M2

5,6-6,0
M3

7,6-8,0
M4

14,0-14,5
R11-2

2,00-2,45 6-9-12 21

4,00-4,45 6-8-11 19

6,00-6,45 8-11-15 26

8,00-8,45 9-12-17 29

 Lớp 1: Á sét, á sét có sạn sỏi(1)
   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
phớt vàng và đốm đỏ, đôi chỗ lẫn
đá hòn, đá tảng với nhiều kích
thước khác nhau. Đất ít ẩm - ẩm,
trạng thái dẻo cứng - nửa cứng.

 Lớp 2: Á sét, sét (2)
   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
vàng, nâu đỏ loang lổ; đầu lớp đá
hòn, tảng xếp lớp, dưới đôi chỗ
lẫn đá hòn và tảng sót của đá gốc
để lại. Đất ẩm, trạng dẻo cứng -
nửa cứng.

 Bùi Thanh Hân



HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

  Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép
   Hạng mục

 Hố khoan

Cao độ (m)

 Độ sâu (m)
HK12

31,40m

13,5m

 Ngày bắt đầu

 Ngày kết thúc

 Người theo dõi

 G. sát kỹ thuật

Mực nước ngầm

04/10/2021

08/10/2021

 Nguyễn Bá Thắng

Không gặp

Mặt cắt
địa chất

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

   Độ sâu
thí nghiệm
/ĐS.gặpđá

N1-N2-N3

 Số búa/15cm

  0   2
0

  4
0 60   8
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10
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>
10
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 lệ
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Đ
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)

   
B
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y 
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)

   
M

ẫu
   

Đ
ộ 

sâ
u 
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)

Mô tả đất đá

  Tờ 1/1

 Biểu đồ xuyên SPT
 (búa/30cm)

Tọa độ hố khoan

 X (m)  Y (m)

    Địa điểm  Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

31,40

2

1

Nspt
Nspt = N2 +N3

3

 Lớp 3: Đá phong hóa nứt nẻ (3)
   Màu xám, xám vàng, xám nâu,
xuống dưới xám xanh, xám trắng,
đôi chỗ xám phớt hồng.
  - Đầu lớp độ sâu (8,5-9,5m), đá
nứt nẻ rất mạnh, dập nát và vỡ
vụn, tỷ lệ RQD=16%.
  - Độ sâu (9,5-10,5m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD =62%.
  - Độ sâu (10,5-11,5m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD =50%
  - Độ sâu (11,5-12,5m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD =45%.
  - Độ sâu (14,5-15,5m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD = 70%.
           Thuộc loại đá bền.

/biểu đồ RQD (%)
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12
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14

15

Khoan khảo sát địa chất công trình

3,0

(Tỷ lệ RQD %)

13,1-13,5
R12-2

5,5

RQD=16%8,5-9,5
RL12-1

RQD=62%9,5-10,5
RL12-2

RQD=50%10,5-11,5
RL12-3

RQD=45%11,5-12,5
RL12-4

RQD=70%12,5-13,5
RL12-5

1 5,5

3 5,0

13,5

- Độ sâu đáy lớp/đáy hố khoan được tính từ miệng hố khoan (cos 0,0) tại thời điểm khảo sát

   Ghi chú:             - Mẫu nguyên dạng           -Mẫu đá           - Mẫu nén 3 trục (UU, CU)     SPT:  Thí nghiệm hiện trường SPT

16

2

1514564,784 605393,690

8,5

11,15-11,5
R12-1

6,6-7,0
M1

 Lớp 1: Á sét, á sét có sạn sỏi(1)
   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
phớt vàng và đốm đỏ, đôi chỗ lẫn
nhiều đá hòn, đá tảng với nhiều
kích thước khác nhau. Đất ít ẩm -
ẩm, trạng thái nửa cứng -rát cứng.

 Lớp 2: Á sét, sét (2)
   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
vàng, nâu đỏ loang lổ; đầu lớp đá
hòn, tảng xếp lớp, dưới đôi chỗ
lẫn đá hòn và tảng sót của đá gốc
để lại. Đất ẩm, trạng thái dẻo
cứng - nửa cứng.

25,90

22,90

17,90

7,00-7,45 6-9-13 22

 Bùi Thanh Hân



HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

  Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép
   Hạng mục

 Hố khoan

Cao độ (m)

 Độ sâu (m)
HK13

31,77m

15,0m

 Ngày bắt đầu

 Ngày kết thúc

 Người theo dõi

 G. sát kỹ thuật

Mực nước ngầm

02/10/2021

03/10/2021

 Nguyễn Bá Thắng

Không gặp

Mặt cắt
địa chất

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

   Độ sâu
thí nghiệm
/ĐS.gặpđá

N1-N2-N3

 Số búa/15cm

  0   2
0

  4
0 60   8
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10
0

>
10

0
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hư
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 lệ
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p
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)

   
Đ

ộ 
sâ

u 
(m

)

   
B

ề 
dà

y 
(m

)

   
M

ẫu
   

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

Mô tả đất đá

  Tờ 1/1

 Biểu đồ xuyên SPT
 (búa/30cm)

Tọa độ hố khoan

 X (m)  Y (m)

    Địa điểm  Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

31,77

2

1

Nspt
Nspt = N2 +N3

3

 Lớp 3: Đá phong hóa nứt nẻ (3)
   Màu xám, xám vàng, xám nâu,
xuống dưới xám xanh, xám trắng,
đôi chỗ xám phớt hồng.
  - Đầu lớp độ sâu (10,0-11,0m),
đá nứt nẻ rất mạnh, dập nát và vỡ
vụn, tỷ lệ RQD=0%.
  - Độ sâu (11,0-12,0m), đá nứt nẻ
rất mạnh, tỷ lệ RQD = 0%.
  - Độ sâu (12,0-13,0m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD =33%
  - Độ sâu (13,0-14,0m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD =60%.
  - Độ sâu (14,0-15,0m), đá nứt nẻ
trung bình, tỷ lệ RQD = 70%.
           Thuộc loại đá bền.

/biểu đồ RQD (%)

0.0

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Khoan khảo sát địa chất công trình

5,5

(Tỷ lệ RQD %)

RQD=0%10,0-11,0
RL13-1

RQD=0%11,0-12,0
RL13-2

RQD=33%12,0-13,0
RL13-3

RQD=60%13,0-14,0
RL13-4

RQD=70%14,0-15,0
RL13-5

1 4,5

3 5,0

15,0

- Độ sâu đáy lớp/đáy hố khoan được tính từ miệng hố khoan (cos 0,0) tại thời điểm khảo sát

   Ghi chú:             - Mẫu nguyên dạng           -Mẫu đá           - Mẫu nén 3 trục (UU, CU)     SPT:  Thí nghiệm hiện trường SPT

16

2

1514599,784 605381,371

10,021,77

16,77

1,6-2,0
M1

3,6-4,0
M2

5,6-6,0
M3

7,6-8,0
M4

2,00-2,45 9-7-9 16

4,00-4,45 5-7-10 17

6,00-6,45 7-9-12 21

8,00-8,45 7-10-15 25

13,3-13,7
R13-1

14,0-14,4
R13-2

4,527,27

 Lớp 1: Á sét, á sét có sạn sỏi(1)
   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
phớt vàng và đốm đỏ, đôi chỗ lẫn
đá hòn, đá tảng với nhiều kích
thước khác nhau. Đất ít ẩm - ẩm,
trạng thái dẻo cứng - nửa cứng.

 Lớp 2: Á sét, sét (2)
   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
vàng, nâu đỏ loang lổ; đầu lớp đá
hòn, tảng xếp lớp, dưới đôi chỗ
lẫn đá hòn và tảng sót của đá gốc
để lại. Đất ẩm, trạng thái dẻo
cứng -nửa cứng.

 Bùi Thanh Hân



HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

  Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép
   Hạng mục

 Hố khoan

Cao độ (m)

 Độ sâu (m)
HK14

30,15m

9,5m

 Ngày bắt đầu

 Ngày kết thúc

 Người theo dõi

 G. sát kỹ thuật

Mực nước ngầm

06/10/2021

07/10/2021

 Nguyễn Bá Thắng

Không gặp

Mặt cắt
địa chất

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

   Độ sâu
thí nghiệm
/ĐS.gặpđá

N1-N2-N3

 Số búa/15cm

  0   2
0

  4
0 60   8
0

10
0

>
10

0

   
T

hư
ớc

 tỷ
 lệ

   
T

ên
 lớ

p

   
C

ao
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ộ 
(m

)

   
Đ

ộ 
sâ

u 
(m

)

   
B

ề 
dà

y 
(m

)

   
M

ẫu
   

Đ
ộ 

sâ
u 

(m
)

Mô tả đất đá

  Tờ 1/1

 Biểu đồ xuyên SPT
 (búa/30cm)

Tọa độ hố khoan

 X (m)  Y (m)

    Địa điểm  Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

30,15

1

Nspt
Nspt = N2 +N3

3

 Lớp 3: Đá phong hóa nứt nẻ (3)
   Màu xám, xám xanh, xám trắng,
và xám phớt hồng.
  - Đầu lớp độ sâu (4,5-5,5m), đá
nứt nẻ rất mạnh, dập nát và vỡ
vụn, tỷ lệ RQD=0%.
  - Độ sâu (5,5-6,5m), đá nứt nẻ
rất mạnh, tỷ lệ RQD = 18%.
  - Độ sâu (6,5-7,5m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD =38%
  - Độ sâu (7,5-8,5m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD =45%.
  - Độ sâu (8,5-9,5m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD = 41%.
           Thuộc loại đá bền.

/biểu đồ RQD (%)

0.0
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Khoan khảo sát địa chất công trình

(Tỷ lệ RQD %)

4,5
RQD=0%4,5-5,5

RL14-1

RQD=18%5,5-6,5
RL13-2

RQD=38%6,5-7,5
RL13-3

RQD=45%7,5-8,5
RL14-4

RQD=41%8,5-9,5
RL13-5

1 4,5

3 5,0

- Độ sâu đáy lớp/đáy hố khoan được tính từ miệng hố khoan (cos 0,0) tại thời điểm khảo sát

   Ghi chú:             - Mẫu nguyên dạng           -Mẫu đá           - Mẫu nén 3 trục (UU, CU)     SPT:  Thí nghiệm hiện trường SPT

16

1514656,060 605360,797

9,5

26,65

20,15

1,60-2,00
M1

3,60-4,00
M2

6,5-6,88
R14-1

9,1-9,5
R14-2

2,00-2,45 5-8-10 18

4,00-4,45 7-9-15 24

 Lớp 1: Á sét, á sét có sạn sỏi(1)
   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
phớt vàng và đốm đỏ, đôi chỗ lẫn
đá hòn, đá tảng với nhiều kích
thước khác nhau, gần cuối lớp đá
hòn, đá tảng xếp lớp. Đất ít ẩm -
ẩm, trạng thái dẻo cứng - nửa
cứng.

 Bùi Thanh Hân



HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

  Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép
   Hạng mục

 Hố khoan

Cao độ (m)

 Độ sâu (m)
HK15

23,84m

6,50m

 Ngày bắt đầu

 Ngày kết thúc

 Người theo dõi

 G. sát kỹ thuật

Mực nước ngầm

04/10/2021

05/10/2021

 Nguyễn Bá Thắng

Không gặp

Mặt cắt
địa chất

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

   Độ sâu
thí nghiệm
/ĐS.gặpđá

N1-N2-N3

 Số búa/15cm

  0   2
0

  4
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ẫu
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)

Mô tả đất đá

  Tờ 1/1

 Biểu đồ xuyên SPT
 (búa/30cm)

Tọa độ hố khoan

 X (m)  Y (m)

    Địa điểm  Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

23,84

1

Nspt
Nspt = N2 +N3

3
 Lớp 3: Đá phong hóa nứt nẻ (3)
   Màu xám, xám vàng, xám nâu,
xuống dưới xám xanh, xám trắng.
  - Đầu lớp độ sâu (1,5-2,5m), đá
nứt nẻ rất mạnh, dập nát và vỡ
vụn, tỷ lệ RQD=0%.
  - Độ sâu (2,5-3,5m), đá nứt nẻ
rất mạnh, tỷ lệ RQD = 12%.
  - Độ sâu (3,5-4,5m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD =38%
  - Độ sâu (4,5 -5,5m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD = 40%.
  - Độ sâu (5,5 -6,5m), đá nứt nẻ
mạnh, tỷ lệ RQD = 42%.
           Thuộc loại đá bền.

/biểu đồ RQD (%)

0.0
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15

Khoan khảo sát địa chất công trình

(Tỷ lệ RQD %)

1,5
RQD=0%1,5-2,5

RL15-1

RQD=12%2,5-3,5
RL15-2

RQD=38%3,5 -4,5
RL15-3

RQD=40%4,5 -5,5
RL15-4

RQD=42%5,5 -6,5
RL15-5

1 1,5

3 5,0

6,5

- Độ sâu đáy lớp/đáy hố khoan được tính từ miệng hố khoan (cos 0,0) tại thời điểm khảo sát

   Ghi chú:             - Mẫu nguyên dạng           -Mẫu đá           - Mẫu nén 3 trục (UU, CU)     SPT:  Thí nghiệm hiện trường SPT

16

1514689,103 605345,245

22,34

17,34

3,50-3,88
R15-1

6,15-6,50
R15-2

 Lớp 1: Á sét, á sét có sạn sỏi(1)
   Màu xám nâu, nâu sẫm, xám
phớt vàng và đốm đỏ, đôi chỗ lẫn
đá hòn, đá tảng với nhiều kích
thước khác nhau, gần cuối lớp đá
hòn, đá tảng xếp lớp. Đất ít ẩm -
ẩm, trạng thái nửa cứng-cứng.

 Bùi Thanh Hân



Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Báo cáo kết quả khảo sát 
địa chất công trình 

 

 
 

CÔNG TY TNHH H.2 
Add: Lô 03, khu BA1, KĐT xanh Vũng Chua, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Tel: 0913.492.099 - 0905.838.199;  Email: h2co.ltd@gmail.com; website: www.h2.com.vn     

 

Phụ lục 03: Mặt cắt địa chất công trình  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  

Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        MẶT CẮT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH THEO (HK1-HK4)
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Cao độ tự nhiên
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        MẶT CẮT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH THEO (HK1-HK3- HK5)

GHI CHUÙ:

Lớp đá phong hoá
nứt nẻ (3)

a
b

 Ranh giới địa chất:
 a: Xác định; b: Giả định

 3

1 Lớp á sét, á sét có
sạn sỏi (1)

Ghi chú:
    Độ sâu đáy lớp/đáy hố khoan được tính từ
miệng hố khoan tại thời điểm khảo sát (cos 0,0)

2 Lớp á sét, sét (2)8,5
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Tên cọc/hố khoan

Cao độ tự nhiên

Cự ly lẻ (m)

Cự ly cộng dồn

RG RG

HK2 HK6 HK7
Tên cọc/hố khoan

Cao độ tự nhiên

Cự ly lẻ (m)

Cự ly cộng dồn
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        MẶT CẮT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH THEO (HK2-HK6-HK7)
        MẶT CẮT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH THEO (HK8-HK9)
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GHI CHUÙ:

Lớp đá phong hoá
nứt nẻ (3)

a
b

 Ranh giới địa chất:
 a: Xác định; b: Giả định

 3

1
Lớp á sét, á sét có
sạn sỏi (1)

Ghi chú:
    Độ sâu đáy lớp/đáy hố khoan được tính từ
miệng hố khoan tại thời điểm khảo sát (cos 0,0)

Lớp á sét, sét (2)
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RG RG

HK11 HK10Tên cọc/hố khoan

Cao độ tự nhiên

Cự ly lẻ (m)

Cự ly cộng dồn

Tên cọc/hố khoan

Cao độ tự nhiên

Cự ly lẻ (m)

Cự ly cộng dồn
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        MẶT CẮT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH THEO (HK11 - HK10)         MẶT CẮT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH THEO (HK11 - HK12)
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GHI CHUÙ:

Lớp đá phong hoá
nứt nẻ (3)

a
b

 Ranh giới địa chất:
 a: Xác định; b: Giả định

 3

1 Lớp á sét, á sét có
sạn sỏi (1)

Ghi chú:
    Độ sâu đáy lớp/đáy hố khoan được tính từ
miệng hố khoan tại thời điểm khảo sát (cos 0,0)

Lớp á sét, sét (2)2
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Tên cọc/hố khoan

Cao độ tự nhiên

Cự ly lẻ (m)

Cự ly cộng dồn
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        MẶT CẮT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH THEO (HK8 -HK6-HK3)

Tên cọc/hố khoan

Cao độ tự nhiên

Cự ly lẻ (m)

Cự ly cộng dồn

RG RG

HK14 HK13 HK12 HK10 HK9 HK7 HK5 HK4HK15

9,5

15,0
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GHI CHUÙ:

Lớp đá phong hoá
nứt nẻ (3)

a
b

 Ranh giới địa chất:
 a: Xác định; b: Giả định

 3

1 Lớp á sét, á sét có
sạn sỏi (1)

Ghi chú:
    Độ sâu đáy lớp/đáy hố khoan được tính từ
miệng hố khoan tại thời điểm khảo sát (cos 0,0)

Lớp á sét, sét (2)2



Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Báo cáo kết quả khảo sát 
địa chất công trình 

 

 
 

CÔNG TY TNHH H.2 
Add: Lô 03, khu BA1, KĐT xanh Vũng Chua, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Tel: 0913.492.099 - 0905.838.199;  Email: h2co.ltd@gmail.com; website: www.h2.com.vn     

 

Phụ lục 04: Bảng chỉnh lý thống kê kết quả TN 
mẫu đất, đá theo lớp  

Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24

1 74 HK2 M1 1,6 2,0 1,2 69,6 17,7 11,5 20,6 2,67 1,94 1,61 0,660 40 83 26,6 18,2 8,4 0,29 19
0

23 12,70 0,260

2 79 HK8 M1 1,6 2,0 15,1 52,4 19,2 13,3 20,7 2,67 1,97 1,63 0,636 39 87 28,5 18,8 9,7 0,20 22
0

14 21,10 0,200 27

3 83 HK9 M1 1,6 2,0 15,2 51,0 15,8 18,0 25,8 2,68 1,91 1,52 0,765 43 90 31,6 19,4 12,2 0,52 15
0

22 13,40 0,440 >50

4 87 HK10 M1 1,0 1,4 12,1 47,7 16,2 24,0 24,4 2,69 1,95 1,57 0,716 42 92 35,2 20,2 15,0 0,28 17
0

54 15,90 0,280 17

5 88 _ M2 3,0 3,4 16,3 51,7 16,6 15,4 21,9 2,68 1,97 1,62 0,658 40 89 31,5 19,4 12,1 0,21 20
0

36 20,30 0,200 17

 L
öïc

 d
ín

h 
ke

át C
 ( 

kP
a 

)

 H
eä 

so
á n

eùn
 lu

ùn 
a 1

-2
 (m

m
2 /N

)

 Lớp 1: Á sét, á sét có sạn sỏi (1) 
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BẢNG TỔNG HỢP TÍNH CHẤT CƠ LÝ CÁC LỚP ĐẤT

Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xếp 

Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 245 21

6 91 HK11 M1 1,6 2,0 13,4 46,0 17,7 22,9 24,0 2,69 1,94 1,56 0,719 42 90 33,8 20,1 13,7 0,28 18
0

0 18,00 0,280 21

7 92 _ M2 3,6 4,0 15,2 49,5 15,0 20,3 21,5 2,68 1,99 1,64 0,636 39 91 31,3 18,4 12,9 0,24 20
0

6 19,90 0,200

8 96 HK13 M1 1,6 2,0 15,6 49,2 17,2 18,0 23,0 2,68 1,94 1,58 0,699 41 88 31,3 18,4 12,9 0,36 17
0

47 15,70 0,290 16

9 97 _ M2 3,6 4,0 17,3 51,3 15,6 15,8 22,5 2,68 1,96 1,60 0,675 40 89 31,3 18,5 12,8 0,31 18
0

37 16,90 0,280 17

10 100 HK14 M1 1,6 2,0 16,6 45,2 15,2 23,0 24,0 2,68 1,94 1,56 0,713 42 90 33,8 20,5 13,3 0,26 18
0

21 18,80 0,290 18

11 101 _ M2 3,6 4,0 15,2 46,3 14,1 24,4 22,6 2,69 1,97 1,61 0,674 40 90 32,7 19,9 12,8 0,21 21
0

12 22,20 0,230 24

13,9 50,9 16,4 18,8 22,8 2,68 1,95 1,59 0,686 41 89 31,60 19,25 12,35 0,29 19
0

03' 17,72 0,268

1 72 HK1 M1 0,8 1,2 14,2 60,7 10,5 14,6 21,0 2,68 1,96 1,62 0,654 40 86 27,8 18,4 9,4 0,28 19
0

57 13,40 0,290 14

2 73 _ M2 2,8 3,2 13,0 59,4 13,5 14,1 19,6 2,69 1,99 1,66 0,617 38 85 26,4 17,6 8,8 0,23 23
0

7 17,60 0,200 43

HK2 SPT 2,0 2,45 12

3 75 HK2 M2 3,6 4,0 8,5 45,7 17,5 28,3 24,5 2,69 1,93 1,55 0,735 42 90 33,8 20,3 13,5 0,31 17
0

16 18,40 0,310 16

4 76 _ M3 5,6 6,0 5,1 49,2 21,2 24,5 22,6 2,69 1,95 1,59 0,691 41 88 31,7 19,2 12,5 0,27 18
0

34 17,30 0,280 18

5 77 HK5 M1 1,3 1,7 1,6 72,1 16,4 9,9 19,4 2,67 1,96 1,64 0,627 39 83 25,6 17,8 7,8 0,21 22
0

5 18,80 0,190 23

6 78 HK6 M1 0,6 1,0 2,8 71,3 14,1 11,8 20,1 2,67 1,98 1,65 0,620 38 87 26,7 18,1 8,6 0,23 20
0

33 19,20 0,200 >50

7 80 HK8 M2 3,6 4,0 1,4 62,0 18,7 17,9 21,9 2,68 1,93 1,58 0,693 41 85 29,2 19,0 10,2 0,28 17
0

16 16,90 0,260 30

Trung bình

 Lớp 2: Á sét, sét (2)

THCô lyù: 2/3



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 245 21

8 81 _ M3 5,9 6,3 8,3 53,6 20,3 17,8 22,2 2,69 1,95 1,60 0,686 41 87 30,7 19,2 11,5 0,26 18
0

6 15,70 0,270 >50

9 82 _ M4 7,8 8,2 11,1 66,3 9,0 13,6 19,9 2,68 1,98 1,65 0,623 38 86 26,1 18,0 8,1 0,23 20
0

6 19,20 0,180 >50

10 84 HK9 M2 5,6 6,0 11,3 43,1 17,9 27,7 26,4 2,70 1,93 1,53 0,768 43 93 36,3 20,6 15,7 0,37 16
0

45 17,30 0,300 34

11 85 _ M3 7,6 8,0 14,1 22,0 24,4 39,5 28,5 2,70 1,88 1,46 0,845 46 91 44,5 23,0 21,5 0,26 17
0

13 30,30 0,280 35

12 86 _ M4 9,6 10,0 14,2 24,2 22,4 39,2 22,0 2,71 1,98 1,62 0,670 40 89 45,1 22,9 22,2 -0,04 20
0

9 47,20 0,160 38

13 89 HK10 M3 7,0 7,4 2,0 52,8 18,4 26,8 24,9 2,69 1,93 1,55 0,741 43 90 35,7 20,9 14,8 0,27 18
0

15 18,00 0,280 24

14 90 _ M4 9,0 9,4 9,4 65,1 10,2 15,3 20,7 2,68 1,96 1,62 0,650 39 85 29,1 18,7 10,4 0,19 21
0

56 20,70 0,190 36

HK11 SPT 4,0 4,45 19

15 93 HK11 M3 5,6 6,0 8,9 37,1 18,9 35,1 27,7 2,70 1,91 1,50 0,805 45 93 39,9 21,1 18,8 0,35 16
0

10 24,20 0,300 26

16 94 _ M4 7,6 8,0 18,5 40,3 15,6 25,6 26,9 2,69 1,91 1,51 0,787 44 92 33,3 20,2 13,1 0,51 16
0

16 14,20 0,430 29

17 95 HK12 M1 6,6 7,0 11,5 41,8 17,2 29,5 27,4 2,70 1,92 1,51 0,792 44 93 38,5 21,8 16,7 0,34 16
0

54 18,60 0,290 22

18 98 HK13 M3 5,6 6,0 14,0 43,6 18,5 23,9 26,1 2,69 1,93 1,53 0,758 43 93 35,6 22,2 13,4 0,29 17
0

44 18,40 0,290 21

19 99 _ M4 7,6 8,0 13,3 64,2 10,4 12,1 20,8 2,69 1,96 1,62 0,658 40 85 27,3 18,5 8,8 0,26 19
0

8 15,00 0,250 25

9,6 51,3 16,6 22,5 23,3 2,69 1,94 1,58 0,706 41 88 32,81 19,87 12,94 0,27 18
0

49' 20,02 0,261Trung bình

THCô lyù: 3/3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I/

1 79 HK8 M1 1,60 2,00 0,88 0,153 0,094 0,490 0,042 0,009

2 82 HK9 M1 1,60 2,00 41,85 3023' 0,55 0,189 0,107 0,341 0,029 0,010

3 87 HK10 M1 1,00 1,40 0,70 0,163 0,095 0,400 0,033 0,009

4 91 HK11 M1 1,60 2,00 61,92 5025' 0,64 0,159 0,092 0,384 0,034 0,010

5 92 ,- M2 3,60 4,00 30,70 28,76 23050' 26024'

6 96 HK13 M1 1,60 2,00 0,62 0,183 0,108 0,379 0,036 0,011

7 100 HK14 M1 1,60 2,00 60,75 5039' 0,75 0,173 0,101 0,402 0,038 0,011

8 101 ,- M2 3,60 4,00 30,00 28,27 24018' 27002'

54,84 4049' 30,35 28,52 24004' 26043' 0,69 0,170 0,100 0,399 0,035 0,010

BẢNG TỔNG HỢP THÍ NGHIỆM NÉN 3 TRỤC (UU & CU) VÀ NÉN 1 TRỤC CỐ KẾT (CV) 

Dự án:  Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xếp 
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Ñeán Töø 

Sơ đồ UU

Địa  điểm:  Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Trung bình 
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ố 

th
ứ 

tự
 

Ghi chú 

Thí nghiệm nén 3 trục Thí nghieäm neùn cố kết 1 trục 

Sơ đồ CU

Lớp 1:  Á sét, á sét có sạn sỏi (1) 

Nén cố kết không nở hông (Cv) 

1/2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

II/

1 72 HK1 M1 0,80 1,20 55,35 5040'
2 73 .- M2 2,80 3,20 24,58 22,10 24009' 27014' 0,93 0,153 0,095 0,472 0,044 0,010

3 75 HK2 M2 3,60 4,00 61,73 5011' 0,77 0,179 0,103 0,374 0,034 0,010

4 76 .- M3 5,60 6,00 25,38 23,34 20058' 23045'
5 77 HK5 M1 1,30 1,70 111,72 6034' 0,68 0,103 0,063 0,514 0,025 0,006

6 78 HK6 M1 0,60 1,00 113,00 6015' 0,69 0,090 0,056 0,532 0,026 0,005

7 80 HK8 M2 3,60 4,00 58,25 5053'
8 81 ,- M3 5,90 6,30 25,07 22,82 21023' 24004'
10 84 HK9 M2 5,60 6,00 30,66 28,61 20006' 22027'
11 85 ,- M3 7,60 8,00 81,67 3032' 1,04 0,183 0,099 0,329 0,032 0,011

12 86 ,- M4 9,60 10,00 59,64 56,63 21056' 24011'
13 89 HK10 M3 7,00 7,40 62,84 5033'
14 90 ,- M4 9,00 9,40 25,91 23,85 24008' 26054'
15 93 HK11 M3 5,60 6,00 71,80 3043' 0,90 0,189 0,105 0,303 0,029 0,011

16 94 ,- M4 7,60 8,00 27,68 25,70 19000' 21025'
17 95 HK12 M1 6,60 7,00 64,79 3045' 0,97 0,169 0,094 0,383 0,036 0,011

18 98 HK13 M3 5,60 6,00 60,37 5012'
19 99 ,- M4 7,60 8,00 24,19 21,53 22056' 25046'

74,15 5008' 30,39 28,07 21050' 24028' 0,85 0,152 0,088 0,415 0,032 0,009Trung bình 

Lớp 2: Á sét, sét (2)

2/2



T
ừ 

(m
)

 Đ
ến

 (
m

)

N
eùn

 h
ie

äu 
ch

æn
h 

tra
ïng

 th
aùi

 k
ho

â (
R

' N)

N
eùn

 h
ie

äu 
ch

æn
h 

tra
ïng

 th
aùi

 b
aõo

 h
oøa

 (R
N
)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 0.1 HK1 M1(R1-1) 5,70 6,00 0,95 0,67 2,510 2,543 2,76 0,98 9,66 17,29 49.870    47.580   Đá bền vừa 

2 0.2 .- M2(R1-2) 7,20 7,50 0,97 0,56 2,562 2,548 2,79 0,72 8,69 16,42 84.660    82.430   Đá bền

3 0.3 HK2 M1(R2-1) 9,00 9,30 0,97 0,51 2,569 2,556 2,78 0,84 8,07 16,15 72.470    70.330   Đá bền

4 0.4 .- M2(R2-2) 10,00 10,40 0,94 0,63 2,524 2,508 2,77 0,91 9,46 16,70 59.600    55.750   Đá bền

 Dự án:  Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xếp 

Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Đánh giá theo 
TCVN 

9362:2012

Lớp 3:  Đá phong hoá nứt nẻ, ký hiệu (3)
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 165
5 0.5 HK3 M1(R3-1) 3,60 4,00 0,98 0,32 2,601 2,592 2,80 0,51 7,42 11,18 105.800  103.640 Đá bền

6 0.6 .- M2(R3-2) 4,80 5,20 0,97 0,37 2,638 2,628 2,79 0,63 5,81 16,73 103.750  100.730 Đá bền

7 0.7 HK4 M1(R4-1) 3,20 3,50 0,96 0,49 2,548 2,536 2,78 0,68 8,78 14,14 93.740    89.910   Đá bền

8 0.8 .- M2(R4-2) 4,10 4,40 0,99 0,26 2,626 2,62 2,82 0,41 7,10 9,59 120.450  119.400 Đá bền

9 0.9 .- M3(R4-3) 5,90 6,30 0,97 0,31 2,644 2,636 2,79 0,75 5,53 14,78 101.050  97.830   Đá bền

10 10 HK5 M1(R5-1) 4,00 4,30 0,95 0,71 2,456 2,438 2,78 1,08 12,30 14,08 24.250    23.020   Đá bền vừa 

11 11 .- M2(R5-2) 5,50 5,80 0,97 0,42 2,589 2,578 2,81 0,66 8,26 13,11 85.610    83.160   Đá bền

12 12 .- M3(R5-3) 7,20 7,50 0,99 0,34 2,593 2,584 2,82 0,57 8,36 10,51 108.270  107.260 Đá bền

13 13 HK6 M1(R6-1) 3,00 3,30 0,98 0,31 2,580 2,572 2,80 0,48 8,13 9,81 85.100    83.490   Đá bền

14 14 .- M2(R6-2) 4,20 4,50 0,99 0,20 2,590 2,585 2,80 0,36 7,69 6,72 85.360    84.430   Đá bền

15 15 .- M3(R6-3) 5,70 6,00 0,95 0,52 2,571 2,558 2,78 0,77 7,99 16,65 61.160    58.330   Đá bền

16 16 HK7 M1(R7-1) 2,20 2,50 0,96 0,68 2,543 2,526 2,78 0,91 9,13 18,83 54.920    52.570   Đá bền

17 17 .- M2(R7-2) 3,50 3,80 0,97 0,53 2,569 2,555 2,80 0,78 8,75 15,48 83.170    80.860   Đá bền

18 18 .- M3(R7-3) 5,00 5,30 0,98 0,36 2,570 2,561 2,80 0,54 8,55 10,79 110.520  108.220 Đá bền

19 19 HK8 M1(R8-1) 12,10 12,50 0,95 0,47 2,588 2,575 2,79 0,73 7,69 15,74 43.850    41.800   Đá bền vừa 

20 20 .- M2(R8-2) 13,20 13,50 0,97 0,28 2,599 2,592 2,81 0,44 7,77 9,33 79.630    77.160   Đá bền

21 21 .- M3(R8-3) 14,10 14,50 0,99 0,21 2,625 2,620 2,82 0,38 7,11 7,74 117.460  116.160 Đá bền

22 22 HK9 M1(R9-1) 10,80 11,20 0,96 0,47 2,570 2,558 2,80 0,78 8,63 13,92 75.210    71.910   Đá bền

23 23 .- M2(R9-2) 13,10 13,50 0,97 0,32 2,584 2,576 2,80 0,62 8,01 10,29 82.920    80.790   Đá bền

Cơ lyù ñaù: 2/3



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 165
24 24 .- M3(R9-3) 15,00 15,30 0,99 0,18 2,593 2,589 2,82 0,36 8,21 5,68 118.360  117.100 Đá bền

25 25 HK10 M1(R10-1) 12,40 12,70 0,97 0,46 2,561 2,549 2,79 0,68 8,64 13,58 52.600    50.970   Đá bền

26 26 .- M2(R10-2) 13,20 13,60 0,96 0,52 2,542 2,529 2,78 0,77 9,04 14,54 41.700    39.850   Đá bền vừa 

27 27 .- M3(R10-3) 14,40 14,80 0,97 0,32 2,599 2,590 2,80 0,56 9,00 9,21 108.690  105.260 Đá bền

28 28 HK11 M1(R11-1) 13,15 13,50 0,99 0,26 2,602 2,595 2,81 0,43 7,65 8,82 115.640  114.050 Đá bền

29 29 .- M2(R11-2) 14,10 14,50 0,97 0,48 2,574 2,561 2,80 0,71 8,52 14,42 102.350  99.530   Đá bền

30 30 HK12 M1(R12-1) 11,15 11,50 0,96 0,43 2,560 2,549 2,78 0,67 8,32 13,17 64.530    62.230   Đá bền

31 31 .- M2(R12-2) 13,10 13,50 0,98 0,29 2,572 2,565 2,80 0,43 8,39 8,86 94.900    92.990   Đá bền

32 32 HK13 M3(R13-1) 13,30 13,70 0,96 0,56 2,572 2,557 2,78 0,85 8,01 17,88 60.320    58.070   Đá bền

33 33 .- M2(R13-2) 14,00 14,40 0,98 0,39 2,603 2,593 2,80 0,76 7,38 13,70 96.590    94.440   Đá bền

34 34 HK14 M1(R14-1) 6,50 6,88 0,99 0,26 2,595 2,588 2,81 0,51 7,90 8,52 84.760    83.970   Đá bền

35 35 .- M2(R14-2) 9,10 9,50 0,96 0,42 2,544 2,534 2,79 0,79 9,18 11,59 66.490    63.910   Đá bền

36 36 HK15 M1(R15-1) 3,50 3,88 0,97 0,35 2,577 2,568 2,80 0,57 8,29 10,84 74.010    71.940   Đá bền

37 37 .- M2(R15-2) 6,15 6,50 0,98 0,28 2,603 2,595 2,82 0,43 7,97 9,12 102.240  100.700 Đá bền

0,97 0,41 2,577 2,568 2,80 0,65 8,25 12,59 83027 80859 Đá bền Trung bình 

Cơ lyù ñaù: 3/3



Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Báo cáo kết quả khảo sát 
địa chất công trình 

 

 
 

CÔNG TY TNHH H.2 
Add: Lô 03, khu BA1, KĐT xanh Vũng Chua, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Tel: 0913.492.099 - 0905.838.199;  Email: h2co.ltd@gmail.com; website: www.h2.com.vn     

 

Phụ lục 05: Kết quả đo điện trở suất  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  

Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 



Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.   

Báo cáo kết quả đo 
điện trở suất của đất

 

 
CÔNG TY TNHH H.2 
Add: Lô 03, khu BA1, KĐT xanh Vũng Chua, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Tel: 0913.492.099 - 0905.838.199;  Email: h2co.ltd@gmail.com; website: www.h2.com.vn  

1. Bảng kết quả phân tích đo điện trở suất 

TT 

Số 
hiệu 
điểm 

đo  

Kết quả phân tích 

Đặc điểm địa chất 
(Theo giá trị ĐTS)  Số  

lớp 

 Điện 
trở  
suất 
(Ωm)  

Bề 
dày 
 lớp 
(m) 

Độ 
sâu  
đáy 
lớp 
(m) 

1 

DT1 

1 87 1 1 
Thành phần gồm; hạt cát lẫn bụi sét và sạn sỏi; đôi chỗ 
lẫn dăm sạn, đá hòn,…… đất ẩm  

2 2 130 1 2 
Thành phần gồm; hạt cát lẫn bụi sét và sạn sỏi; đôi chỗ 
lẫn dăm sạn, đá hòn,…… đất ẩm  

3 3 57 2 4 
Thành phần gồm; hạt cát lẫn bụi sét , ít sạn sỏi; đôi chỗ 
lẫn đá hòn, tảng sót của đá gốc để lại; đất ẩm  

4 4 86 2 6 
Thành phần gồm; hạt cát lẫn bụi sét , ít sạn sỏi; đôi chỗ 
lẫn đá hòn, tảng sót của đá gốc để lại; đất ẩm  

5 5 233 2 8 Đá phong hóa nứt nẻ mạnh  
6 6 619 2 10 Đá phong hóa nứt nẻ trung bình đến nứt nẻ ít. 
7 7 6519 5 15 Đá phong hóa nứt nẻ ít. 

8 

DT2 

1 121 1 1 
Thành phần gồm; hạt cát lẫn bụi sét và sạn sỏi; đôi chỗ 
lẫn dăm sạn, đá hòn,…… đất ẩm  

9 2 116 1 2 
Thành phần gồm; hạt cát lẫn bụi sét và sạn sỏi; đôi chỗ 
lẫn dăm sạn, đá hòn,…… đất ẩm  

10 3 271 2 4 
Thành phần gồm; hạt cát lẫn bụi sét và sạn sỏi; đôi chỗ 
lẫn dăm sạn, đá hòn,…… đất ẩm  

11 4 157 2 6 
Thành phần gồm; hạt cát lẫn bụi sét , ít sạn sỏi; đôi chỗ 
lẫn đá hòn, tảng sót của đá gốc để lại; đất ẩm  

12 5 289 2 8 
Thành phần gồm; hạt cát lẫn bụi sét , ít sạn sỏi; đôi chỗ 
lẫn đá hòn, tảng sót của đá gốc để lại; đất ẩm  

13 6 602 2 10 Đá phong hóa nứt nẻ mạnh  
14 7 1835 5 15 Đá phong hóa nứt nẻ trung bình đến nứt nẻ ít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.   

Báo cáo kết quả đo 
điện trở suất của đất

 

 
CÔNG TY TNHH H.2 
Add: Lô 03, khu BA1, KĐT xanh Vũng Chua, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Tel: 0913.492.099 - 0905.838.199;  Email: h2co.ltd@gmail.com; website: www.h2.com.vn  

2.  Đồ thị dạng đường cong đo sâu điện trở 

+ Điểm đo DT1 

 

+ Điểm đo DT2 

 

 

Chỉ dẫn: 
 : Điện trở suất (Ωm): 
h : Bề dày của lớp (m) 
d : Chiều sâu đến mặt đáy của lớp (m) 
 

                     Đường cong đo điện trở thực tế 

                        Đường cong phân tích 
 



Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Báo cáo kết quả khảo sát 
địa chất công trình 

 

 
 

CÔNG TY TNHH H.2 
Add: Lô 03, khu BA1, KĐT xanh Vũng Chua, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Tel: 0913.492.099 - 0905.838.199;  Email: h2co.ltd@gmail.com; website: www.h2.com.vn     

 

Phụ lục 06: Bảng tổng hợp kết quả thí nghiệm  
trong phòng  

Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

 
 







Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Báo cáo kết quả khảo sát 
địa chất công trình 

 

 
 

CÔNG TY TNHH H.2 
Add: Lô 03, khu BA1, KĐT xanh Vũng Chua, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Tel: 0913.492.099 - 0905.838.199;  Email: h2co.ltd@gmail.com; website: www.h2.com.vn     

 

Phụ lục 07: Kết quả TN nén cố kết 1 trục không nở 
hông CV  

Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 































































































































































Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Báo cáo kết quả khảo sát 
địa chất công trình 

 

 
 

CÔNG TY TNHH H.2 
Add: Lô 03, khu BA1, KĐT xanh Vũng Chua, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Tel: 0913.492.099 - 0905.838.199;  Email: h2co.ltd@gmail.com; website: www.h2.com.vn     

 

Phụ lục 08: Kết quả TN nén 3 trục theo sơ đồ UU  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  

Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 





























Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Báo cáo kết quả khảo sát 
địa chất công trình 

 

 
 

CÔNG TY TNHH H.2 
Add: Lô 03, khu BA1, KĐT xanh Vũng Chua, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Tel: 0913.492.099 - 0905.838.199;  Email: h2co.ltd@gmail.com; website: www.h2.com.vn     

 

Phụ lục 09: Kết quả TN nén 3 trục theo sơ đồ CU  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  

Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

 
 
 
 
 
 
 
 



























































































































Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Báo cáo kết quả khảo sát 
địa chất công trình 

 

 
 

CÔNG TY TNHH H.2 
Add: Lô 03, khu BA1, KĐT xanh Vũng Chua, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Tel: 0913.492.099 - 0905.838.199;  Email: h2co.ltd@gmail.com; website: www.h2.com.vn     

 

Phụ lục 10: Kết quả thí nghiệm cơ lý của mẫu đá  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  

Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
 

 
 
 
 
 
 















Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Báo cáo kết quả khảo sát 
địa chất công trình 

 

 
 

CÔNG TY TNHH H.2 
Add: Lô 03, khu BA1, KĐT xanh Vũng Chua, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Tel: 0913.492.099 - 0905.838.199;  Email: h2co.ltd@gmail.com; website: www.h2.com.vn     

 

Phụ lục 11: Biểu thí nghiệm các mẫu đất (thành 
phần hạt, cắt, nén)  

Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 































































Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Báo cáo kết quả khảo sát 
địa chất công trình 

 

 
 

CÔNG TY TNHH H.2 
Add: Lô 03, khu BA1, KĐT xanh Vũng Chua, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Tel: 0913.492.099 - 0905.838.199;  Email: h2co.ltd@gmail.com; website: www.h2.com.vn     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục 12: Một số hình ảnh thi công ngoài hiện  
trường   

Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

 



Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Báo cáo kết quả khảo sát 
địa chất công trình 

 

CÔNG TY TNHH H.2 
Add: Lô 03, khu BA1, KĐT xanh Vũng Chua, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định   
Tel: 0913.492.099 - 0905.838.199;  Email: h2co.ltd@gmail.com;   Website: www.h2.com.vn      

MMỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNGỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG  



Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Báo cáo kết quả khảo sát 
địa chất công trình 

 

CÔNG TY TNHH H.2 
Add: Lô 03, khu BA1, KĐT xanh Vũng Chua, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định   
Tel: 0913.492.099 - 0905.838.199;  Email: h2co.ltd@gmail.com;   Website: www.h2.com.vn      



Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Báo cáo kết quả khảo sát 
địa chất công trình 

 

CÔNG TY TNHH H.2 
Add: Lô 03, khu BA1, KĐT xanh Vũng Chua, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định   
Tel: 0913.492.099 - 0905.838.199;  Email: h2co.ltd@gmail.com;   Website: www.h2.com.vn      

 



Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Báo cáo kết quả khảo sát 
địa chất công trình 

 

CÔNG TY TNHH H.2 
Add: Lô 03, khu BA1, KĐT xanh Vũng Chua, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định   
Tel: 0913.492.099 - 0905.838.199;  Email: h2co.ltd@gmail.com;   Website: www.h2.com.vn      

 



Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Báo cáo kết quả khảo sát 
địa chất công trình 

 

 
 

CÔNG TY TNHH H.2 
Add: Lô 03, khu BA1, KĐT xanh Vũng Chua, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Tel: 0913.492.099 - 0905.838.199;  Email: h2co.ltd@gmail.com; website: www.h2.com.vn     

 

Phụ lục 13: Năng lực của Chủ nhiệm khảo sát công 
trình  

Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 







Công ty Cổ phần Công nghiệp Trường Thành Việt Nam  
Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Báo cáo kết quả khảo sát 
địa chất công trình 

 

 
 

CÔNG TY TNHH H.2 
Add: Lô 03, khu BA1, KĐT xanh Vũng Chua, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Tel: 0913.492.099 - 0905.838.199;  Email: h2co.ltd@gmail.com; website: www.h2.com.vn     

 

Phụ lục 14: Các giấy chứng nhận kiểm định máy 
móc thiết bị  khoan  

Dự án: Khu biệt thự nghỉ dưỡng biển Bãi Xép.  
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

 
















